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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

	BOD5
	: Biochemical Oxygen Demand
(Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày ở 20 oC)

	COD
	: Chemical Oxygen Demand
(Nhu cầu oxy hóa học)

	CNMT
	: Công nghệ môi trường

	KT
	: Khí thải

	KK
	: Không khí

	KHMT
	: Khoa học môi trường

	MPN
	: Most Probable Number
(Mật độ khuẩn lạc)

	NTCN
	: Nước thải công nghiệp

	NM
	: Nước mặt

	NN
	: Nước ngầm

	NTSH
	: Nước thải sinh hoạt

	NSH
	: Nước sinh hoạt

	QCVN
	: Quy chuẩn Việt Nam

	TDS
	: Total dissolved solids
(Tổng chất rắn hòa tan)

	TSS
	: Total suspended solids
(Tổng chất rắn lơ lửng)

	TCVN
	: Tiêu chuẩn Việt Nam

	TKV
	: Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam

	TNTN
	: Tài nguyên thiên nhiên

	VK
	: Vi khuẩn
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CƠ QUAN CHỦ TRÌ: CÔNG TY THAN MẠO KHÊ - TKV
CƠ QUAN TƯ VẤN: TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                              1
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	Quan trắc môi trường công ty than Mạo Khê, khu Dân Chủ, phường Mạo Khê, TX Đông Triều đợt 4 năm 2023, gồm các vị trí :
	+ 75 điểm quan trắc môi trường không khí
	+ 01 điểm quan trắc khí thải
	+ 08 điểm quan trắc nước sinh hoạt
	+ 13 điểm quan trắc nước mặt
	+ 05 điểm quan trắc nước ngầm
	+ 12 điểm quan trắc nước thải công nghiệp
	+ 05 điểm quan trắc nước thải sinh hoạt
	+ 05 điểm quan trắc môi trường đất
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	Tên điểm quan trắc
	Ký hiệu điểm quan trắc
	Thông số quan trắc
	Mô tả điểm quan trắc
	Vị trí lấy mẫu
	Tên sông, hồ, rạch (đối với nước mặt)

	
	
	
	
	
	Vĩ độ
	Kinh độ
	

	I
	Thành phần môi trường không khí

	1
	Khu vực nhà Điều hành Sản xuất công ty than Mạo Khê
	KK1
	Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Khu vực nhà điều hành Sản xuất công ty than Mạo Khê
	2331229
	380029
	

	2
	Nhà ăn, nhà khách cơ quan
	KK2
	Như trên
	Nhà ăn, nhà khách cơ quan
	2331335
	380082
	

	3
	Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +17
	KK3
	Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +17
	2330651
	381331
	

	4
	Khu vực mặt bằng sân công nghiệp khu 56 (cụm sàng)
	KK4
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, CH4, SO2, NO2, NO, CO, H2S, Bụi lơ lửng
	Khu vực mặt bằng sân công nghiệp khu 56 (cụm sàng)
	2331606
	380893
	

	5
	Nhà đèn mặt bằng +17
	KK5
	Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Nhà đèn mặt bằng +17
	2330701
	381441
	

	6
	Cửa lò mức +30
	KK6
	Như trên
	Cửa lò mức +30
	2331662
	381367
	

	7
	Cửa giếng phụ -25
	KK7
	Như trên
	Cửa giếng phụ -25
	2331684
	381284
	

	8
	Cửa giếng chính -25
	KK8
	Như trên
	Cửa giếng chính -25
	2331706
	381204
	

	9
	Cửa giếng phụ mức -80
	KK9
	Như trên
	Cửa giếng phụ mức -80
	2330925
	381359
	

	10
	Cửa giếng chính -80
	KK10
	Như trên
	Cửa giếng chính -80
	2330859
	381430
	

	11
	Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17
	KK11
	Như trên
	Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17
	2330392
	381235
	

	12
	Trạm XLNT sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17
	KK12
	Như trên
	Trạm XLNT sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17
	2330418
	381176
	

	13
	Đường vận chuyển lên bãi thải (khu vực vỉa 6,7 cánh Nam)
	KK13
	Như trên
	Đường vận chuyển lên bãi thải (khu vực vỉa 6,7 cánh Nam)
	2331151
	382119
	

	14
	Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (khu vực bãi thải vỉa 6,7 cánh Nam)
	KK14
	Như trên
	Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (khu vực bãi thải vỉa 6,7 cánh Nam)
	2331371
	382102
	

	15
	Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê
	KK15
	Mức âm tương đương, O2, SO2, NO2, CO, CO2 , Bụi lơ lửng
	Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê
	2331155
	382181
	

	16
	Khu nồi hơi MN+17
	KK16
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Mức âm tương đương, CH4, O2, SO2, NO2, NO, CO, CO2 , Bụi lơ lửng
	Khu nồi hơi MN+17
	2330554
	381289
	

	17
	Khu dân cư Vính Sơn
	KK17
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Khu dân cư Vính Sơn
	2330464
	381801
	

	18
	LV 9,9a Cánh Nam khu I (Đông)
	KK18
	Như trên
	Khu vực hầm lò
	2331255
	381263
	

	19
	LV 9,9a Cánh Nam khu I (Tây)
	KK19
	Như trên
	Khu vực hầm lò
	2331458
	380491
	

	20
	LV 9,9a Cánh Nam khu II (Đông)
	KK20
	Như trên
	Khu vực hầm lò
	2330938
	382242
	

	21
	LV 9,9a Cánh Nam khu II (Tây)
	KK21
	Như trên
	Khu vực hầm lò
	2331026
	381722
	

	22
	Đường vận chuyển qua khu trạm bảo vệ Non Đông
	KK22
	Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Đường vận chuyển qua khu trạm bảo vệ Non Đông
	2331400
	381722
	

	23
	Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
	KK23
	Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh
	2331277
	380410
	

	24
	Khu dân cư Vĩnh Lập
	KK24
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng
	Khu dân cư Vĩnh Lập
	2331184
	380613
	

	25
	Chùa Non Đông
	KK25
	Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Chùa Non Đông
	2331543
	381511
	

	26
	Đường vận chuyển (cạnh trường Mạo Khê I) – ra cảng Bến Cân
	KK26
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng
	Đường vận chuyển (cạnh trường Mạo Khê I) – ra cảng Bến Cân
	2330037
	379346
	

	27
	Khu dân cư Công Nông
	KK27
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng
	Khu dân cư Công Nông
	2330728
	380471
	

	28
	Khu dân cư Dân Chủ
	KK28
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Khu dân cư Dân Chủ
	2331092
	379884
	

	29
	Khu dân cư phía Tây Bắc khu Đoàn Kết
	KK29
	Như trên
	Khu dân cư phía Tây Bắc khu Đoàn Kết
	2331764
	380054
	

	30
	Khu dân cư phía tây khu Vĩnh Lâm
	KK30
	Như trên
	Khu dân cư phía tây khu Vĩnh Lâm
	2331826
	379350
	

	31
	Đường vận chuyển qua khu vực 56
	KK34
	Như trên
	Đường vận chuyển qua khu vực 56
	2331624
	381050
	

	32
	Đường vận chuyển khu vực cổng chào mỏ
	KK35
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng
	Đường vận chuyển khu vực cổng chào mỏ
	2331234
	379852
	

	33
	Mặt bằng SCN +26
	KK36
	Như trên
	Mặt bằng SCN +26
	2331429
	381409
	

	34
	Mặt bằng trạm quạt số 3
	KK37
	SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Mặt bằng trạm quạt số 3
	2331294
	381342
	

	35
	Mặt bằng bể nước 500 m3
	KK38
	Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Mặt bằng bể nước 500 m3
	2331528
	381326
	

	36
	Mặt bằng trạm quạt số 1
	KK39
	Như trên
	Mặt bằng trạm quạt số 1
	2331363
	381433
	

	37
	Mặt bằng trạm quạt số 2
	KK40
	Như trên
	Mặt bằng trạm quạt số 2
	2331287
	381470
	

	38
	Khu vực sân chơi nội bộ giữa các khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	KK41
	Như trên
	Khu vực sân chơi nội bộ giữa các khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	2330085
	381219
	

	39
	Khu vực giữa nhà ăn và nhà tập luyện đa năng khu nhà ở tập thể ở tập thể Vĩnh Xuân
	KK42
	Như trên
	Khu vực giữa nhà ăn và nhà tập luyện đa năng khu nhà ở tập thể ở tập thể Vĩnh Xuân
	2330082
	381271
	

	40
	Khu vực bãi để xe khu nhà ở Vĩnh Xuân
	KK43
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Khu vực bãi để xe khu nhà ở Vĩnh Xuân
	2330116
	381243
	

	41
	Khu vực xử lý nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	KK44
	Như trên
	Khu vực xử lý nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	2329958
	381361
	

	42
	Trên đường bê tông phía nam khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	KK45
	Như trên
	Trên đường bê tông phía nam khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	2330008
	381140
	

	43
	Trên đường bê tông phía tây khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	KK46
	Như trên
	Trên đường bê tông phía tây khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân
	2330102
	381088
	

	44
	Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê
	KK47
	Như trên
	Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê
	2330217
	381190
	

	45
	Kho dầu khu 56
	KK48
	Như trên
	Kho dầu khu 56
	2331619
	381188
	

	46
	Chợ dân cư khu Dân Chủ
	KK49
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Mức âm tương đương, SO2, CxHy
	Chợ dân cư khu Dân Chủ
	2330966
	379689
	

	47
	Khu vực phân xưởng cơ khí
	KK50
	Như trên
	Khu vực phân xưởng cơ khí
	2330593
	381185
	

	48
	Mặt bằng khu nhà ở tập thể
	KK51
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Mặt bằng khu nhà ở tập thể
	2330562
	380571
	

	49
	Mặt bằng +205
	
KK52
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Mặt bằng +205
	2332984
	381830
	

	50
	Trạm quạt +73
	KK53
	Như trên
	Trạm quạt +73
	2332044
	382229
	

	51
	Trạm quạt +124
	KK54
	Như trên
	Trạm quạt +124
	2332403
	380608
	

	52
	Trạm quạt +25
	KK55
	Như trên
	Trạm quạt +25
	2331158
	382615
	

	53
	Trạm quạt +22
	KK56
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Trạm quạt +22
	2331655
	381259
	

	54
	Trạm quạt +45
	KK57
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Áp suất, 
Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, NO, CO, Bụi lơ lửng
	Trạm quạt +45
	2332549
	380272
	

	55
	Khu vực nhà vận hành băng tải B2
	KK58
	Như trên
	Khu vực nhà vận hành băng tải B2
	2331650
	381226
	

	56
	Quang lật hầm lò mức -25
	KK59
	Như trên
	Quang lật hầm lò mức -25
	
	
	

	57
	Quang lật hầm lò mức -80
	KK60
	Như trên
	Quang lật hầm lò mức -80
	
	
	

	58
	Quang lật hầm lò mức -150
	KK61
	Như trên
	Quang lật hầm lò mức -150
	
	
	

	59
	Lò xuyên vỉa chính mức +30
	KK62
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Độ rung, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Lò xuyên vỉa chính mức +30
	
	
	

	60
	Lò xuyên vỉa chính mức -25
	KK63
	Như trên
	Lò xuyên vỉa chính mức -25
	
	
	

	61
	Lò XV Tây Bắc I mức -80
	KK64
	Như trên
	Lò XV Tây Bắc I mức -80
	
	
	

	62
	Lò XV Tây Bắc I mức -150
	KK65
	Như trên
	Lò XV Tây Bắc I mức -150
	
	
	

	63
	Lò XV ĐB II mức -80
	KK66
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Lò XV ĐB II mức -80
	
	
	

	64
	Cửa ngầm khu Tây Bắc III tầng lộ vỉa/-150 (kho mìn sơ tán cũ)
	KK67
	Như trên
	Cửa ngầm khu Tây Bắc III tầng lộ vỉa/-150 (kho mìn sơ tán cũ)
	
	
	

	65
	Lò xuyên vỉa Tây bắc III mức -150
	KK68
	Như trên
	Lò xuyên vỉa Tây bắc III mức -150
	
	
	

	66
	Lò dọc vỉa đá vỉa 10 Đông mức -25
	KK69
	Như trên
	Lò dọc vỉa đá vỉa 10 Đông mức -25
	
	
	

	67
	Lò dọc vỉa đá vỉa 9B Đông mức -80
	KK70
	Mức âm tương đương, CH4, SO2, NO2, CO, H2S, Bụi lơ lửng
	Lò dọc vỉa đá vỉa 9B Đông mức -80
	
	
	

	68
	Lò chợ vỉa 5 Đông mức -150/-80
	KK71
	Như trên
	Lò chợ vỉa 5 Đông mức -150/-80
	
	
	

	69
	Lò chợ vỉa 9 Đông cánh Bắc tầng -150/-80 
	KK72
	Nhiệt độ, Độ ẩm, Hướng gió, Tốc độ gió, Mức âm tương đương, SO2, NO2, CO, Bụi lơ lửng
	Lò chợ vỉa 9 Đông cánh Bắc tầng -150/-80 
	
	
	

	70
	Lò chợ vỉa 9B Tây -230/-150
	KK73
	Như trên
	Lò chợ vỉa 9B Tây -230/-150
	
	
	

	71
	Lò chợ vỉa 7 TB III tầng -150/-80
	KK74
	Như trên
	Lò chợ vỉa 7 TB III tầng -150/-80
	
	
	

	72
	Lò chợ V 10 CB mức +130/+219
	KK75
	Như trên
	Lò chợ V 10 CB mức +130/+219
	
	
	

	73
	Lò chợ vỉa 8 Đông mức -230/-150
	KK76
	Như trên
	Lò chợ vỉa 8 Đông mức -230/-150
	
	
	

	74
	Lò chợ V 10 Tây tầng -150/-80
	KK77
	Như trên
	Lò chợ V 10 Tây tầng -150/-80
	
	
	

	75
	Lò chợ vỉa 9B TBII -150/-80
	KK78
	Như trên
	Lò chợ vỉa 9B TBII -150/-80
	
	
	

	
76
	Nồi hơi MB+17
	KT1
	Nhiệt độ, lưu lượng, CO, NO, NO2, CO2, O2, SO2, Bụi tổng
	Nồi hơi MB+17
	2330610
	381140
	

	II
	Thành phần môi trường nước mặt

	
1
	Suối cầu Lim (cạnh đường 18A)
	NM1
	Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí lẫy mẫu rộng, dễ lấy mẫu. Trời nhiều mây, có gió.
	2329824
	379413
	Suối cầu Lim

	
2
	Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực chùa Non Đông, Đoạn qua MBSCN+26
	NM2
	Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, Nitrat, Nitrit, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, 
	Vị trí lấy mẫu rộng, dễ lấy mẫu. Trời nhiều mây, có gió. 
	2331441
	381773
	Suối Non Đông

	
3
	Suối Sai cách 500m (đoạn khu Vĩnh Sơn)
	NM3
	pH, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Tổng dầu, mỡ khoáng
	Vị trí dễ lấy mẫu. Trời nhiều mây, có gió. 
	2330415
	381559
	Suối Sai

	4
	Hồ suối Sai
	NM4
	pH, DO, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí lấy mẫu rộng, dễ lấy mẫu. Trời nắng, có gió. 
	2330333
	381437
	Hồ suối Sai

	
5
	Suối Đoàn Kết (cạnh xưởng DV)
	
NM5
	Nhiệt độ, pH, DO, TSS, COD, BOD5, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió.
	2331337
	380261
	Suối Đoàn Kết

	6
	Suối Gạo
	NM6
	Như trên
	Như trên
	2333250
	378410
	Suối Gạo

	7
	Cảng Bến Cân
	NM7
	Như trên
	Như trên
	2328880
	378732
	-

	
8
	Nước hồ phía đông khu tập thể Vĩnh Xuân
	
NM8
	pH, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Độ cứng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe
	Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. 
	2329923
	381420
	Hồ Cầu Cuốn

	
9
	Nước hồ điều hòa khu tập thể Vĩnh Xuân
	
NM9
	pH, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Độ cứng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe
	Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. 
	2329930
	381373
	

	
10
	Suối Non Đông (Bình Minh) cách vị trí xả thải trạm XLNT MB SCN MKI ra suối 50m về phía thượng lưu
	
NM10
	pH, DO, TSS, COD, BOD5, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. 
	2331118
	381506
	Suối Non Đông

	
11
	Suối Non Đông cách vị trí xả thải từ trạm XLNT MB 56 ra suối 50m về phía Hạ Lưu
	
NM11
	pH, DO, lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. 
	2331355
	380785
	Suối Non Đông

	
12
	Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực xả thải, qua MB SCN MKI 50m về phía hạ lưu
	
NM12
	pH, DO, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Nitrit, Amoni, Phosphat, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. 
	2331096
	381450
	Suối Non Đông

	
13
	Nước chảy tràn bề mặt khu vực sàng
	NM13
	Nhiệt độ, pH, TSS, COD, BOD5, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí lấy mẫu rộng. Trời nắng, có gió. 
	2331473
	380939
	Suối Non Đông

	III
	Nước thải công nghiệp

	1
	Nước đầu vào trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h)
	NT1
	pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr(III), Cr(VI), Ni
	Nước thải CN trước xử lý. Trạm xử lý hoạt động bình thường. Nước vẩn đục vàng
	2331004
	381463
	

	2
	Nước đầu ra trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h)
	NT2
	Như trên
	Nước thải CN sau xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, không có cặn
	2331063
	381358
	

	3
	Nước trước khi qua trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h)
	NT3
	pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr(III), Cr(VI), Ni
	Nước thải CN trước xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, vẩn đục đen
	2331359
	380853
	

	4
	Nước đầu ra trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h)
	NT4
	pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn, Cr(III), Cr(VI), Ni
	Nước thải CN sau xử lý. Trạm XL hoạt động bình thương, nước không màu
	2331362
	380666
	

	5
	Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17
	NT5
	pH, DO, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí thuận tiện cho việc lấy mẫu, không mùi
	2330389
	381142
	

	6
	Nước đầu vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17
	NT6
	pH, DO, TDS, Mùi, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-N, Phosphat, T-P, Tổng chất hoạt động bề mặt, Clorua, Độ cứng, Tổng dầu, mỡ khoáng, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, Cu, Zn
	Nước thải CN trước xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, nước vẩn đục
	2330387
	381118
	

	7
	Nước đầu ra trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17
	NT7
	Như trên
	Nước thải CN sau xử lý. Trạm XL hoạt động bình thường, nước không có mùi
	2330466
	381218
	

	8
	Sau hố lắng KV bãi thải đất đá vỉa 6,7,8
	NT8
	pH, DO, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Vị trí thuận lợi cho việc lấy mẫu. Mẫu không màu
	2331214
	382175
	

	9
	Mặt bằng +205 (Đầu vào)
	NT9
	pH, DO, Độ đục, Lưu lượng, Nhiệt độ, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Nitrat, Amoni , T-P, Tổng xianua, Tổng dầu, mỡ khoáng, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Nước thải CN trước xử lý. Nước vẩn đục
	2332999
	381914
	

	10
	Mặt bằng +205 (Đầu ra)
	NT10
	Như trên
	Nước thải CN sau xử lý. Không có mùi
	2333000
	381914
	

	11
	Kho dầu khu 56
	NT11
	pH, DO, Độ đục, Nhiệt độ, COD, BOD5, Tổng dầu, mỡ khoáng
	Nước thải CN nhiễm dầu. Mẫu không màu
	2331439
	380958
	

	12
	Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân – thị trấn Mạo Khê
	NT12
	Như trên
	Nước thải CN nhiễm dầu. Mẫu không màu
	2331563
	381170
	

	IV
	Nước sinh hoạt

	
1
	Khu vực nhà 
Điều hành Sản xuất 
Công ty than Mạo Khê
	
NSH1
	Nhiệt độ, pH, TDS, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng, Coliform, As, Fe
	Nước sinh hoạt khu vực nhà điều hành sản xuất Công ty than Mạo Khê
	2331229
	380073
	

	
2
	Nhà ăn, nhà khách cơ quan
	NSH2
	pH, TDS, Amoni, T-N, Clorua, Coliform, As, Fe
	Nước sinh hoạt khu nhà ăn, nhà khách cơ quan
	2331320
	380029
	

	

3
	Nhà ăn Công nghiệp 450 mặt bằng +17
	

NSH3
	Nhiệt độ, pH, DO, TDS, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Amoni, T-N, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Nước sinh hoạt khu nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17
	2330556
	381265
	

	4
	Khu tập thể Quang Trung
	NSH4
	pH, TDS, Amoni, T-N, Clorua, Coliform, As, Fe
	Nước sinh hoạt khu tập thể Quang Trung
	2330574
	380597
	

	
5
	Nước sinh hoạt khu dân cư Vĩnh Sơn
	NSH5
	Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng
	Nước sinh hoạt khu dân cư Vĩnh Sơn
	2330714
	381776
	

	
6
	Nước sinh hoạt khu dân cư Dân Chủ
	
NSH6
	Nhiệt độ; pH; Mùi; TSS; Độ màu; COD; BOD5; Nitrat; Amoni; T-N; Clorua; Độ cứng
	Nước sinh hoạt khu dân cư Dân Chủ
	
	
	

	
7
	Nước sinh hoạt khu dân cư Công Nông
	
NSH7
	Nhiệt độ; pH; Mùi; TSS; Độ màu; COD; BOD5; Nitrat; Amoni; T-N; Clorua; Độ cứng
	Nước sinh hoạt khu dân cư Công Nông
	
	
	

	
8
	Nước sinh hoạt khu dân cư phía Tây Bắc - Khu Đoàn Kết
	
NSH8
	Nhiệt độ; pH; Mùi; TSS; Độ màu; COD; BOD5; Nitrat; Amoni; T-N; Clorua; Độ cứng
	Nước sinh hoạt khu dân cư phía Tây Bắc - Khu Đoàn Kết
	
	
	

	V
	Nước ngầm

	
1
	Trạm bơm nước sinh hoạt 
( LK3 - khu Vĩnh Trung )
	
NN1
	Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng
	Nước ngầm khu dân cư Công Nông
	2330320
	379949
	

	
2
	Trạm Bơm nước sinh hoạt 
(LKMK01 - khu Vĩnh Xuân)
	
NN2
	Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng
	Nước ngầm trạm bơm nước sinh hoạt (vườn thông, khu Vĩnh Trung)
	2330165
	380346
	

	
3
	Trạm bơm nước sinh hoạt 
(GKMK01 TT Vĩnh Xuân )
	
NN3
	Như trên
	Nước ngầm trạm bơm nước sinh hoạt (Nam ga MK khu Vĩnh Xuân)
	2330120
	381290
	

	
4
	Nước ngầm khu Dân cư Vĩnh Lập
	
NN4
	Như trên
	Nước ngầm trạm bơm nước sinh hoạt khu TT Vĩnh Xuân
	2331092
	380813
	

	
5
	Nước ngầm khu dân cư Vĩnh Sơn 
	
NN5
	Nhiệt độ, pH, Mùi, TSS, Độ màu, COD, BOD5, Nitrat, Amoni, T-N, Clorua, Độ cứng
	Nước ngầm khu dân cư phía Tây Bắc, khu Đoàn Kết
	2330616
	381773
	

	VI
	Nước thải sinh hoạt

	


1
	Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm trước xử lý
	


NTSH1
	Nhiệt độ, pH, DO, TDS, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , Phosphat, T-P, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, H2S
	Nước thải sinh hoạt trước xử lý.
	2331357
	380117
	

	


2
	Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm sau xử lý
	

NTSH2
	Nhiệt độ, pH, DO, TDS, Độ đục, Lưu lượng, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Sunfat, Nitrat, Amoni , Phosphat, T-P, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn, H2S
	Nước thải sinh hoạt sau xử lý
	2331373
	380226
	

	

3
	Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân trước xử lý
	

NTSH3
	pH, DO, TDS, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Nitrat, Amoni , Phosphat, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Pb, Fe, H2S
	Nước thải sinh hoạt trước xử lý
	233055
	381307
	

	

4
	Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân Sau xử lý
	

NTSH4
	pH, DO, TDS, Độ đục, TSS, COD, BOD5, Sunfua, Nitrat, Amoni , Phosphat, Tổng chất hoạt động bề mặt, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Pb, Fe, H2S
	Nước thải sinh hoạt sau xử lý
	2330006
	381384
	

	

5
	Nhà tắm +17 
	

NTSH5
	Nhiệt độ, pH, DO, TDS, TSS, COD, BOD5, Sunfat, Clorua, Tổng dầu, mỡ động thực vật, Coliform, As, Hg, Pb, Cd, Fe, Mn
	Nước thải sinh hoạt khu nhà tắm
	2330707
	381385
	

	VII
	Môi trường đất

	1
	Bãi thải Tây mức +120 (BT Tây vỉa 8 cánh Nam, đá xít)
	Đ1
	pH(H2O), Độ ẩm, Fe2O3, SiO2, Sunfit, MgO, CaO
	Đất tại bãi thải Tây mức +120. 
	2331272
	382224
	

	2
	Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (6,7 cánh Nam)
	Đ2
	pH(H2O), Độ ẩm, T-N, P2O5, K2O, Hg, Pb, Cd, Cr, Zn, Cu, Fe2O3, SiO2, Sunfit, MgO, CaO
	Đất tại bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa. 
	2331371
	382102
	

	3
	Mặt bằng SCN +17 (MB SCN Mạo Khê I; MB SCN -80)
	Đ3
	pH(H2O), Độ ẩm, T-N, P2O5, K2O, Hg, Pb, Cd, Cr, Zn, Cu
	Đất tại mặt bằng SCN +17 
	2330522
	381355
	

	4
	Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê
	Đ4
	Như trên
	Đất tại khu vực kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê
	2331155
	382181
	

	5
	Mặt bằng SCN 56 (cụm sàng)
	Đ5
	Như trên
	Đất tại mặt bằng SCN 56 (cụm sàng)
	2331485
	381053
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Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
[bookmark: _Toc161840986]2. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ QUAN TRẮC
[bookmark: _Toc83799111][bookmark: _Toc83824982][bookmark: _Toc161840987][bookmark: _Toc12262463][bookmark: _Toc83824983][bookmark: _Toc83826349]2.1. Môi trường không khí, tiếng ồn, độ rung
[bookmark: _Toc161840988]2.1.1. Kết quả quan trắc
[bookmark: _Toc161840989]a. Khu vực khai thác và sản xuất
[bookmark: _Toc75345442][bookmark: _Toc83824984][bookmark: _Toc83825404][bookmark: _Toc83826350][bookmark: _Toc99320542][bookmark: _Toc130565290][bookmark: _Toc161840990][bookmark: _Toc161841287][bookmark: _Toc161841839]Bảng 2. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK1 – KK8)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 03:2019/BYT
	Giới hạn theo TCVN/QCVN
	Kết quả

	
	
	
	Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
	Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)
	
	KK1
	KK2
	KK3
	KK4
	KK5
	KK6
	KK7
	KK8

	1
	Nhiệt độ
	oC
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	26,5
	x
	x
	x
	x

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	66,5
	x
	x
	x
	x

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	ĐN
	x
	x
	x
	x

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	0,7
	x
	x
	x
	x

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	758,3
	x
	x
	x
	x

	6
	Độ rung(*)
	dB
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	36,1
	35,5
	x
	x
	x
	x

	7
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	-
	85
	QCVN 24:2016/BYT
	67,5
	67,9
	66,7
	68,8
	67,8
	67,9
	66,1
	66,3

	8
	CH4
	%
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	<0,01
	x
	x
	x
	x

	9
	SO2
	µg/m3
	5000
	10000
	-
	-
	29,15
	26,47
	30,52
	31,14
	28,63
	27,14
	30,67
	28,15

	10
	NO2
	µg/m3
	5000
	10000
	-
	-
	19,69
	20,58
	22,68
	21,74
	22,83
	21,37
	20,75
	22,92

	 11
	NO
	µg/m3
	10000
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	<10
	x
	x
	x
	x

	12
	CO
	µg/m3
	20000
	40000
	-
	-
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	13
	H2S
	µg/m3
	10000
	15000
	-
	-
	x
	x
	x
	10,54
	x
	x
	x
	x

	14
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	155
	119
	246
	258
	166
	242
	607
	511
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	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 03:2019/BYT
	Giới hạn theo TCVN/QCVN
	Kết quả

	
	
	
	Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
	Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)
	
	KK9
	KK10
	KK11
	KK12
	KK13
	KK14
	KK15
	KK16

	1
	Nhiệt độ
	0C
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	26,3

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	65,8

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	ĐN

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	0,8

	5
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	-
	85
	QCVN 24:2016/BYT
	67,4
	66,9
	66,5
	68,2
	67,9
	67,9
	67,1
	68,7

	6
	CH4
	%
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	<0,01

	7
	O2
	%
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	20,9
	20,9

	8
	SO2
	µg/m3
	5000
	10000
	-
	-
	29,68
	33,52
	26,19
	28,45
	30,67
	31,12
	32,68
	27,73

	9
	NO2
	µg/m3
	5000
	10000
	-
	-
	23,43
	21,86
	23,68
	19,8
	24,55
	23,94
	22,42
	24,25

	10
	NO
	µg/m3
	10000
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	<10

	11
	CO
	µg/m3
	20000
	40000
	-
	-
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	12
	CO2
	mg/m3
	9000
	18000
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	742
	753

	13
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m3
	-
	-
	-
	-
	562
	627
	139
	112
	502
	463
	155
	61
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	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 03:2019/BYT
	Giới hạn theo TCVN/QCVN
	Kết quả

	
	
	
	Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
	Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)
	
	KK18
	KK19
	KK20
	KK21
	KK22

	1
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	-
	-
	25,4
	22,6
	24,6
	25,7
	x

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	-
	-
	65,3
	64,2
	63,8
	62,6
	x

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	-
	-
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	x

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	-
	-
	0,7
	0,6
	0,9
	0,6
	x

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	-
	-
	-
	759,1
	758,8
	758,2
	757,7
	x

	6
	Độ rung(*)
	dB
	-
	-
	-
	-
	34,7
	35,4
	35,1
	35,3
	x

	7
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	-
	85
	QCVN 24:2016/BYT
	66,6
	66,8
	67,8
	67,3
	66,4

	8
	SO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	30,27
	28,63
	29,14
	31,47
	29,74

	9
	NO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	22,67
	21,59
	22,35
	23,63
	23,88

	10
	CO
	µg/m³
	20000
	40000
	-
	-
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	11
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m³
	-
	-
	-
	-
	221
	198
	141
	198
	322
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	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 03:2019/BYT
	Giới hạn theo TCVN/QCVN
	Kết quả

	
	
	
	Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
	Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)
	
	KK26
	KK34

	1
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	-
	-
	22,2
	25,1

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	-
	-
	61,8
	63,3

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	-
	-
	ĐB
	ĐB

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	-
	-
	0,8
	0,9

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	-
	-
	-
	758,2
	757,5

	6
	Độ rung(*)
	dB
	-
	-
	-
	-
	34,8
	35,7

	7
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	-
	85
	QCVN 24:2016/BYT
	67,4
	66,6

	8
	SO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	29,16
	28,46

	9
	NO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	21,38
	24,84

	10
	NO
	µg/m³
	10000
	
	
	
	<10
	x

	11
	CO
	µg/m³
	20000
	40000
	-
	-
	<2500
	<2500

	12
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m³
	-
	-
	-
	-
	255
	263



[bookmark: _Toc130565294][bookmark: _Toc161840994][bookmark: _Toc161841291][bookmark: _Toc161841843]Bảng 6. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK35 – KK40, KK47, KK48)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 03:2019/BYT
	Giới hạn theo TCVN/QCVN
	Kết quả

	
	
	
	Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
	Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)
	
	KK35
	KK36
	KK37
	KK38
	KK39
	KK40
	KK47
	KK48

	1
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	-
	-
	24,6
	x
	x
	x
	x
	x
	23,4
	22,7

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	-
	-
	66,3
	x
	x
	x
	x
	x
	62,5
	62,5

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	-
	-
	ĐB
	x
	x
	x
	x
	x
	ĐB
	ĐB

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	-
	-
	0,5
	x
	x
	x
	x
	x
	0,7
	0,6

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	-
	-
	-
	758,2
	x
	x
	x
	x
	x
	759,2
	758,2

	6
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	-
	85
	QCVN 24:2016/BYT
	x
	67,8
	67,2
	67,7
	66,9
	67,3
	67,2
	67,6

	7
	SO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	28,16
	30,73
	31,28
	32,12
	29,43
	30,52
	30,48
	28,16

	8
	NO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	22,43
	22,67
	23,26
	24,51
	24,71
	25,2
	x
	x

	9
	NO
	µg/m³
	10000
	-
	-
	-
	<10
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	10
	CO
	µg/m³
	20000
	40000
	-
	-
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	x
	x

	11
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m³
	-
	-
	-
	-
	246
	245
	269
	288
	463
	477
	x
	x

	12
	CxHy
	µg/m³
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	466
	412
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	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 03:2019/BYT
	Giới hạn theo TCVN/QCVN
	
	Kết quả

	
	
	
	Giới hạn tiếp xúc ca làm việc (TWA)
	Giới hạn tiếp xúc ngắn (STEL)
	
	KK50
	KK52
	KK53
	KK54
	KK55
	KK56
	KK57
	KK58

	1
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	24,7
	22,8
	23,2
	25,1
	24,6
	25,6

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	65,3
	68,4
	68
	62,5
	65,2
	65,9

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	ĐN
	ĐN
	ĐN
	ĐN
	ĐN
	ĐN

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	0,6
	0,6
	0,7
	0,6
	0,7
	0,9

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	758,2
	756,6
	759,8
	760,1
	758,2
	759,2

	6
	Độ rung
	dB
	-
	-
	-
	-
	35,9
	35,5
	35,2
	35,1
	34,8
	35,7
	34,9
	35,9

	7
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	-
	85
	QCVN 24:2016/BYT
	71,6
	70,9
	70,8
	69,8
	70,3
	70,3
	71
	70,9

	8
	SO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	27,63
	26,86
	28,67
	29,45
	31,52
	30,78
	28,66
	26,05

	9
	NO2
	µg/m³
	5000
	10000
	-
	-
	21,14
	23,27
	24,45
	22,53
	23,45
	21,55
	20,29
	21,23

	10
	NO
	µg/m³
	10000
	-
	-
	-
	x
	x
	<10
	<10
	<10
	<10
	<10
	x

	11
	CO
	µg/m³
	20000
	40000
	-
	-
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	12
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m³
	-
	-
	-
	-
	92
	122
	617
	883
	907
	756
	1325
	137



Ghi chú:
- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc;
- QCVN 24/2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;
- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ; 
- “x” Không yêu cầu quan trắc.
- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.
	KK1
	Khu vực nhà Điều hành Sản xuất Công ty than Mạo Khê

	KK2
	Nhà ăn, nhà khách cơ quan

	KK3
	Khu vực mặt bằng sân công nghiệp +17 (MB SCN M.KhêI; MB SCN -80)

	KK4
	Khu vực MBSCN khu 56 (cụm sàng)

	KK5
	Nhà đèn mặt bằng +17

	KK6
	Cửa lò mức +30

	KK7
	Cửa giếng phụ -25

	KK8
	Cửa giếng chính -25

	KK9
	Cửa giếng phụ mức-80

	KK10
	Cửa giếng chính -80

	KK11
	Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17

	KK12
	Trạm XLNT sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 

	KK13
	Đường vận chuyển lên bãi thải (khu vực vỉa 6,7 cánh Nam)

	KK14
	Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (khu vực bãi thải vỉa 6,7 cánh Nam)

	KK15
	Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn Tràng Khê

	KK16
	Khu nồi hơi MB+17

	KK18
	LV 9, 9a Cánh Nam khu I (Đông)

	KK19
	LV 9, 9a Cánh Nam khu I (Tây)

	KK20
	LV 9, 9a Cánh Nam khu II (Đông)

	KK21
	LV 9, 9a Cánh Nam khu II (Tây)

	KK22
	Đường vận chuyển qua khu trạm bảo vệ Non Đông

	KK26
	Đường vận chuyển ( cạnh trường Mạo Khê I) - ra cảng Bến Cân

	KK34
	Đường vận chuyển qua khu vực 56

	KK35
	Đường vận chuyển khu vực cổng chào mỏ

	KK36
	Đường vận chuyển (ngã tư đường 18A) - ra cảng Bến Cân

	KK37
	Mặt bằng SCN +26

	KK38
	Mặt bằng trạm quạt số 3

	KK39
	Mặt bằng bể nước 500 m3

	KK40
	Mặt bằng trạm quạt số 1

	KK47
	Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê

	KK48
	Kho dầu khu 56

	KK50
	Khu vực phân xưởng cơ khí

	  KK52
	Mặt bằng khu nhà ở tập thể

	KK53
	Mặt bằng +205

	KK54
	Trạm quạt +73

	KK55
	Trạm quạt +124

	KK56
	Trạm quạt +22

	KK57
	Trạm quạt +45

	KK58
	Khu vực nhà vận hành băng tải B2
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[bookmark: _Toc99549727][bookmark: _Toc161840996]b. Khu dân cư và các công trình xung quanh 
[bookmark: _Toc130565296][bookmark: _Toc161840997][bookmark: _Toc161841293][bookmark: _Toc161841845]Bảng 8. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK17; KK23 – KK25; KK27-KK30)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCĐP/QCVN
	
	Kết quả

	
	
	
	
	KK17
	KK23
	KK24
	KK25
	KK27
	KK28
	KK29
	KK30

	1
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	25,2
	x
	22,7
	x
	23,8
	24,5
	24,1
	22,6

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	67,2
	x
	62,5
	x
	61,5
	61,4
	62,5
	62,8

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	ĐB
	x
	ĐB
	x
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	ĐB

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	0,6
	x
	0,5
	x
	0,5
	0,7
	0,8
	1

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	-
	758,1
	x
	758,8
	x
	758,8
	757,5
	757,5
	759,2

	6
	Độ rung(*)
	dB
	75
	QCVN 27:2010/BTNMT
	34,5
	35,8
	35,2
	35,6
	35,9
	35,2
	34,6
	34,3

	7
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	70
	QCVN 26:2010/BTNMT
	66,5
	67,5
	66,7
	67,7
	67,7
	67,7
	67,7
	67,4

	8
	SO2
	µg/m³
	350
	QCVN 05:2023/BTNMT 
	32,16
	30,63
	30,45
	32,67
	28,52
	31,14
	30,05
	27,63

	9
	NO2
	µg/m³
	200
	QCVN 05:2023/BTNMT 
	20,78
	24,39
	19,8
	20,97
	23,04
	18,77
	21,94
	23,98

	10 
	NO
	µg/m³
	-
	-
	x
	x
	<10
	x
	<10
	x
	x
	x

	11
	CO
	µg/m³
	30.000
	QCVN 05:2023/BTNMT 
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	12
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m³
	300
	QCVN 05:2023/BTNMT 
	162
	107
	121
	82
	157
	155
	162
	228


[bookmark: _Toc75345448][bookmark: _Toc83824990][bookmark: _Toc83825410][bookmark: _Toc83826356][bookmark: _Toc99320547][bookmark: _Toc130565297]
[bookmark: _Toc161840998][bookmark: _Toc161841294][bookmark: _Toc161841846]Bảng 9. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí, tiếng ồn (KK43-KK49, KK51)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN
	
	Kết quả

	
	
	
	
	KK43
	KK44
	KK45
	KK46
	KK47
	KK48
	KK49
	KK51

	1
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	24,1
	24,9
	26,2
	26,7
	23,4
	22,7
	26,2
	x

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	-
	64,2
	64,5
	63,3
	63,1
	62,5
	62,5
	61,8
	x

	3
	Hướng gió
	-
	-
	-
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	ĐB
	x

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	-
	0,8
	0,7
	0,8
	0,6
	0,7
	0,6
	0,6
	x

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	-
	x
	758,8
	763,2
	758,9
	759,2
	758,2
	758,8
	x

	6
	Độ rung
	dB
	70
	QCVN 27:2010/BTNMT
	34,7
	34,4
	34,6
	35,6
	x
	x
	33,9
	35,5

	7
	Mức âm tương đương
	dBA
	70
	QCVN 26:2010/BTNMT
	67,4
	67,8
	66,8
	67,6
	67,2
	67,6
	67,4
	65,9

	8
	SO2
	µg/m³
	350
	QCVN 05:2023/BTNMT 

	26,33
	29,45
	31,33
	29,65
	30,48
	28,16
	27,53
	26,86

	9
	NO2
	µg/m³
	200
	QCVN 05:2023/BTNMT 

	21,36
	21,65
	22,05
	25,27
	x
	x
	26,24
	23,27

	10
	CO
	µg/m³
	30.000
	QCVN 05:2023/BTNMT 

	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	x
	x
	<2500
	<2500

	11
	Bụi lơ lửng
	µg/m³
	300
	QCVN 05:2023/BTNMT 

	190
	71
	196
	171
	x
	x
	247
	122

	12
	CxHy
	µg/m³
	-
	QCVN 03:2019/BYT
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


[bookmark: _Toc75345449]
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Ghi chú:
- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.
- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
- QCVN 05:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ; “x” Không yêu cầu quan trắc.
- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.
	KK17
	Khu dân cư Vính Sơn

	KK23
	Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh

	KK24
	Khu dân cư Vĩnh Lập

	KK25
	Chùa Non Đông

	KK27
	Khu dân cư Công Nông

	KK28
	Khu dân cư Dân Chủ

	KK29
	Khu dân cư phía Tây Bắc khu Đoàn Kết

	KK30
	Khu dân cư phía tây khu Vĩnh Lâm

	KK43
	Khu vực bãi để xe khu nhà ở Vĩnh Xuân

	KK44
	Khu vực xử lý nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân

	KK45
	Trên đường bê tông phía nam khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân

	KK46
	Trên đường bê tông phía tây khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân

	KK47
	Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân - Mạo Khê

	KK48
	Kho dầu khu 56

	KK49
	Chợ dân cư khu Dân Chủ

	KK51
	Mặt bằng khu nhà ở tập thể



[bookmark: _Toc75345452][bookmark: _Toc83824994][bookmark: _Toc83825414][bookmark: _Toc83826360][bookmark: _Toc99529662] 
[bookmark: _Toc99549730][bookmark: _Toc161840999]c. Khu vực hầm lò
[bookmark: _Toc75345451][bookmark: _Toc83824993][bookmark: _Toc83825413][bookmark: _Toc83826359][bookmark: _Toc99320550][bookmark: _Toc130565298][bookmark: _Toc161841000][bookmark: _Toc161841295][bookmark: _Toc161841847]Bảng 10. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK59 – KK65)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 01:2011/BTC
	Kết quả
 

	
	
	
	
	KK59
	KK60
	KK61
	KK62
	KK63
	KK64
	KK65

	1
	Nhiệt độ
	°C
	30
	26,5
	23,9
	26,9
	22,8
	23,1
	23,5
	22,8

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	69,8
	62,2
	68,9
	62,8
	62,1
	64,9
	62,9

	3
	Hướng gió
	-
	-
	TGM
	TGM
	TGM
	TGM
	TGM
	TGM
	TGM

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	0,9
	0,7
	0,6
	0,7
	0,7
	0,8
	0,7

	5
	Áp suất
	mmHg
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	6
	Độ rung
	dB
	-
	34,6
	35,2
	33,8
	x
	x
	x
	x

	7
	Mức âm tương đương
	dBA
	-
	69,9
	69,8
	69,5
	70,6
	70,5
	71
	70,6

	8
	SO2
	µg/m³
	10.000
	29,13
	30,47
	28,76
	31,52
	29,45
	27,53
	26,86

	9
	NO2
	µg/m³
	5.000
	24,15
	24,57
	22,94
	22,34
	23,98
	25,16
	21,47

	10
	CO
	µg/m³
	20.000
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	11
	Bụi lơ lửng
	µg/m³
	10.000
	756
	817
	1695
	1437
	1522
	715
	866


[bookmark: _Toc130565299][bookmark: _Toc161841001][bookmark: _Toc161841296][bookmark: _Toc161841848]Bảng 11. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK66 – KK72)
	TT

	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 01:2011/BCT
	Kết quả

	
	
	
	
	KK66
	KK67
	KK68
	KK69
	KK70
	KK71
	KK72

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30
	
	
	24,2
	22,2
	25,2
	24,1
	23,4

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	 
	
	67,9
	66,6
	67,2
	66,4
	67,4

	4
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	 
	
	0,9
	0,9
	0,8
	0,5
	0,9

	5
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	70,1
	71,1
	71,7
	70,8
	70,8
	72,5
	71,6

	6
	SO2
	µg/m3
	10000
	30,13
	28,67
	31,45
	32,76
	29,53
	31,12
	30,86

	7
	NO2
	µg/m3
	5000
	22,64
	23,37
	22,34
	22,07
	23,66
	23,18
	24,09

	8
	CO
	µg/m3
	20000
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	9
	CH4
	%
	-
	0,03
	0,04
	x
	x
	x
	x
	x

	10
	H2S
	µg/m3
	10.000
	10,93
	11,67
	x
	x
	x
	x
	x

	11
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m3
	10.000
	1255
	1098
	1055
	1341
	1569
	1411
	1287


[bookmark: _Toc75345453][bookmark: _Toc83824995][bookmark: _Toc83825415][bookmark: _Toc83826361][bookmark: _Toc99320551][bookmark: _Toc130565300][bookmark: _Toc161841002][bookmark: _Toc161841297][bookmark: _Toc161841849]Bảng 12. Bảng kết quả quan trắc môi trường không khí khu khai thác hầm lò (KK73 – KK78)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 01:2011/BCT
	Kết quả

	
	
	
	
	KK73
	KK74
	KK75
	KK76
	KK77
	KK78

	1
	Nhiệt độ
	°C
	30
	25,4
	24,6
	23,5
	25,9
	25,7
	22,1

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	67,9
	66,4
	66,2
	66,8
	67,7
	66,8

	3
	Tốc độ gió
	m/s
	-
	0,6
	0,9
	0,8
	0,8
	0,5
	0,8

	4
	Mức âm tương đương(*)
	dBA
	-
	70,5
	71,9
	70,2
	71,3
	72,9
	71,3

	5
	SO2
	µg/m³
	10000
	28,67
	27,15
	30,49
	30,59
	32,66
	30,59

	6
	NO2
	µg/m³
	5000
	24,4
	25,55
	24,69
	26,08
	25,73
	26,08

	7
	CO
	µg/m³
	20000
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500
	<2500

	8
	Bụi lơ lửng(*)
	µg/m³
	10000
	1593
	1462
	716
	1588
	662
	1588


[bookmark: _Toc12262464]Ghi chú:
- QCVN 01:2011/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác than hầm lò.
- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ;
 “x” Không yêu cầu quan trắc.
- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.
	KK59
	Quang lật hầm lò mức -25

	KK60
	Quang lật hầm lò mức -80

	KK61
	Quang lật hầm lò mức -150

	KK62
	Lò xuyên vỉa chính mức +30

	KK63
	Lò xuyên vỉa chính mức -25

	KK64
	Lò XV Tây Bắc I mức -80

	KK65
	Lò XV Tây Bắc I mức -150

	KK66
	Cửa thượng vỉa 1 cánh Bắc  ( mặt bằng +33)

	KK67
	Cửa ngầm khu Tây Bắc III tầng lộ vỉa/-150 (kho mìn sơ tán cũ)

	KK68
	Lò xuyên vỉa Tây bắc III mức -150

	KK69
	Lò dọc vỉa đá vỉa 10 Đông mức -25

	KK70
	Lò dọc vỉa đá vỉa 9B Đông mức -80

	KK71
	Lò chợ vỉa 5 Đông mức -150/-80

	KK72
	Lò chợ vỉa 9 Đông cánh Bắc tầng -150/-80 

	KK73
	Lò chợ vỉa 9B Tây -230/-150

	KK74
	Lò chợ vỉa 7 TB III tầng -150/-80

	KK75
	Lò chợ vỉa 1B CB tầng -76/+16

	KK76
	Lò chợ vỉa 8 Đông mức -230/-150

	KK77
	Lò chợ vỉa 10 TBII tầng -150/-80

	KK78
	Lò chợ vỉa 9B TBII -150/-80


[bookmark: _Toc83824998][bookmark: _Toc83826364][bookmark: _Toc161841003]2.1.2. Nhận xét kết quả quan trắc
[bookmark: _Toc440470601]Tại thời điểm quan trắc trời nắng, gió nhẹ. Vị trí quan trắc không bị che chắn, thông thoáng, thuận tiện cho việc lấy mẫu; các hoạt động sản xuất, kinh doanh của cơ sở diễn ra bình thường. Kết quả cụ thể như sau:
a. Bụi lơ lửng TSP
[bookmark: _MON_1517395943][bookmark: _Toc440470602]Bụi là nhân tố đặc trưng gây ô nhiễm môi trường không khí trong hoạt động khai thác và chế biến than. Trong đợt quan trắc này, kết quả quan trắc cụ thể như sau:
- Tại khu vực khai thác và sản xuất: Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các vị trí quan trắc có hàm lượng bụi lơ lửng đều nằm trong GHCP của QCVN 03:2019/BYT;
- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Chất lượng không khí được đánh giá theo, QCVN 05:2023/BTNMT  cho thấy: Hàm lượng bụi đo được đều đều nằm trong giới hạn cho phép.
- Tại khu vực hầm lò:  Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các vị trí quan trắc có hàm lượng bụi lơ lửng đều nằm trong GHCP của QCVN 01:2011/BTC;
b. Hàm lượng các khí độc CO, NO2, NO, SO2, CH4, H2S, CxHy

- Tại khu vực khai thác và sản xuất: Các loại khí độc tại các điểm quan trắc trong khu vực sản xuất Công ty than Mạo Khê của đợt quan trắc này đều có hàm lượng nằm trong giới hạn cho phép QCVN 03:2019/BYT của Bộ Y Tế - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc.
- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Hàm lượng các khí độc đo được tại các điểm quan trắc môi trường xung quanh thấp và nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. 
- Khu vực hầm lò: Hàm lượng các loại khí độc tại các điểm quan trắc đều nằm trong GHCP của QCVN 01:2011/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong khai thác hầm lò; Thực tế khu vực có ít nguồn thải/xa nguồn thải, bên cạnh đó môi trường thoáng, không bị che chắn nên các khí độc phát sinh nhanh chóng bị hòa loãng vào môi trường nên kết quả đo được phù hợp với thực tế.
c. Tiếng ồn và độ rung
Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của các máy móc, thiết bị cơ giới. Đặc biệt các loại máy móc, dây chuyền thiết bị được sử dụng trong hoạt động khai thác than thường lớn, công suất cao, mật độ dày (búa máy, trạm quạt) gây nên tiếng ồn lớn.
- Tại khu vực khai thác và sản xuất: So sánh kết quả quan trắc tiếng ồn với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 24:2016/BYT (85 dBA) cho thấy: tại các điểm quan trắc lò chợ, các đường lò, cửa giếng chính, phụ và khu vực lộ vỉa; khu vực sàng tuyển và đường vận chuyển: mức âm tương đương đo được đều nằm trong GHCP của Quy chuẩn.
- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Chất lượng môi trường không khí về tiếng ồn và độ rung được đánh giá theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT, cho thấy: tiếng ồn và độ rung đo được đều ở mức cao tuy nhiên vẫn xấp xỉ hoặc đạt tiêu chuẩn cho phép.
2.1.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước
	Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí đợt 1 năm 2024  tại công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các thông số quan trắc được như bụi TSP, hàm lượng các khí độc, Tiếng ồn và độ rung đều nằm trong GHCP của Quy chuẩn. 
[bookmark: _Toc161841004]2.2. Khí thải
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[bookmark: _Toc130565301][bookmark: _Toc161841006][bookmark: _Toc161841298][bookmark: _Toc161841850]Bảng 13. Kết quả quan trắc khí thải
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	                  
	QCĐP 5:2020/QN
	Kết quả

	
	
	
	 Phương pháp/ 
	Giá trị C
	Giá trị Cmax = C.Kp.Kv
	

	
	
	
	Thiết bị quan trắc
	
	Kp = 1; Kv = 0,8
	

	
	
	
	 
	B
	B
	KT1

	1
	Nhiệt độ
	0C
	HD.QT-16
	-
	-
	88,6

	2
	Lưu lượng
	m³/h
	USEPA Method 2
	-
	-
	1214,3

	3
	CO
	mg/Nm³
	HD.QT.22
	1000
	720
	596,79

	4
	NO
	mg/Nm³
	HD.QT.22
	-
	-
	31,02

	5
	NO2
	mg/Nm³
	HD.QT.22
	-
	-
	117,5

	6
	CO2
	%
	 E 8500 -E Instruments
	-
	-
	11,5

	7
	O2
	%
	HD.QT.22
	-
	-
	10,42

	8
	SO2
	mg/Nm³
	HD.QT.22
	500
	400
	245,42

	9
	Bụi tổng
	mg/Nm³
	US EPA Method 17
	200
	160
	55,2


Ghi chú:
- QCĐP 5:2020/QN: Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh;
- “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ; 
- “x” Không yêu cầu quan trắc.
- “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017.
- KT1: Nồi hơi MB +17.
[bookmark: _Toc161841007]2.2.2. Nhận xét
Kết quả quan trắc khí thải cho thấy hàm lượng bụi và các khí độc tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 5:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh.
*/ So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước
	Kết quả quan trắc khí thải không có sự biến động đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các thông số quan trắc đều nằm trong GHCP của Quy chuẩn.
[bookmark: _Toc83799112][bookmark: _Toc83824999][bookmark: _Toc161841008]2.3. Môi trường nước
[bookmark: _Toc83799113][bookmark: _Toc83825000][bookmark: _Toc161841009][bookmark: _Toc83825001][bookmark: _Toc83826367]2.3.1. Nước sinh hoạt
[bookmark: _Toc161841010][bookmark: _Toc75345456][bookmark: _Toc83825002][bookmark: _Toc83825418][bookmark: _Toc83826368]2.3.1.1. Kết quả quan trắc
[bookmark: _Toc99320554][bookmark: _Toc130565302][bookmark: _Toc161841011][bookmark: _Toc161841299][bookmark: _Toc161841851]Bảng 14. Kết quả quan trắc nước sinh hoạt
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 01-1:2018/BYT 
	Kết quả

	
	
	
	
	NSH1
	NSH2
	NSH3
	NSH4
	NSH5
	NSH6
	NSH7
	NSH8

	1. 
	Nhiệt độ
	°C
	-
	24,5
	 x
	 x
	x 
	24,5
	23,8
	23,5
	23,6

	2. 
	pH(*)
	-
	6 - 8,5
	6,42
	6,32
	6,35
	6,16
	6,42
	6,47
	6,26
	6,42

	3. 
	Mùi
	-
	Không có mùi, vị lạ
	Không khó chịu
	x 
	x 
	 x
	Không khó chịu
	Không khó chịu
	Không khó chịu
	Không khó chịu

	4. 
	Chất rắn lơ lửng(*)
	mg/l
	-
	<3
	x
	x
	x
	3,5
	4,2
	4,8
	3,9

	5. 
	Độ màu
	Pt/Co
	-
	<5
	x
	x
	x
	<5
	<5
	<5
	<5

	6. 
	COD(*)
	mg/l
	-
	6,3
	x
	x
	x
	3,1
	7,1
	5,5
	7,8

	7. 
	BOD5
	mg/l
	-
	0,7
	x
	x
	x
	1,1
	0,9
	0,8
	0,6

	8. 
	Nitrat(*)
	mg/l
	2
	0,081
	x
	x
	x
	0,078
	0,112
	0,089
	0,071

	9. 
	Amoni(*)
	mg/l
	0,3
	<0,02
	x
	x
	x
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	<0,02

	10. 
	Tổng nitơ(*)
	mg/l
	-
	<3
	x
	x
	x
	<3
	<3
	<3
	<3

	11. 
	Clorua(*)
	mg/l
	250
	14,18
	x
	x
	x
	11,63
	10,49
	13,61
	15,03

	12. 
	Độ cứng(*)
	mg/l
	300
	54
	x
	x
	x
	70
	87
	81
	78

	13. 
	Coliform
	VK/100ml
	<3
	<2
	<2
	<2
	<2
	x
	x
	x
	x

	14. 
	Asen(*)
	mg/l
	0,01
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	x
	x
	x
	x

	15. 
	Sắt
	mg/l
	0,5
	0,0144
	<0,006
	0,0162
	0,0106
	x
	x
	x
	x



Ghi chú:
QCVN 01-1:2018/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
 “-”: Không quy định (Đối với quy chuẩn) ; “x” Không yêu cầu quan trắc;
“*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017;
- NSH1: Khu vực nhà điều hành sản xuất 
- NSH2: Nhà ăn - nhà khách cơ quan
- NSH3: Nhà ăn công nghiệp 450 MB+17
- NSH4: Khu tập thể Quang Trung
- NSH5: Nước sinh hoạt khu dân cư Vĩnh Sơn
- NSH6: Nước sinh hoạt khu dân cư Dân Chủ
- NSH7: Nước sinh hoạt khu dân cư Công Nông
- NSH8: Nước sinh hoạt khu dân cư phía Tây Bắc – khu Đoàn Kết.
[bookmark: _Toc83825003][bookmark: _Toc83826369][bookmark: _Toc161841012]2.3.1.2. Nhận xét kết quả quan trắc
[bookmark: _Toc440470609][bookmark: _Toc440380332]- Giá trị pH, TDS: Kết quả đo nhanh giá trị pH của cả 8 vị trí đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.
- Hàm lượng Amoni và Nitrat: Kết quả phân tích trong nước tại các mẫu đều thấp, nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.
     - Hàm lượng tổng dầu mỡ ĐTV, độ cứng: Kết quả phân tích tại các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.
- Thông số vi khuẩn Coliform: Kết quả phân tích trong tất cả các mẫu đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT.
- Hàm lượng kim loại nặng: Kết quả quan trắc cho thấy, nồng độ các kim loại nặng đều nằm trong GHCP của QCVN 01-1:2018/BYT.
- Giá trị các thông số khác: Kết quả quan trắc cho thấy, nồng độ các thông số đều nằm trong GHCP của QCVN 01-1:2018/BYT.
Nhận xét chung: Nước sinh hoạt tại các điểm lấy mẫu khu vực Công ty than Mạo Khê - TKV có các thông số quan trắc phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 01-1:2018/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
[bookmark: _Toc161841013][bookmark: _Toc83799114]2.3.1.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước
[bookmark: _Toc161841014]	Kết quả quan trắc nước sinh hoạt đợt 1 năm 2024  của Công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Các thông số quan trắc được đều nằm trong GHCP của QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

[bookmark: _Toc83825004][bookmark: _Toc161841015][bookmark: _Toc83825005][bookmark: _Toc83826371]2.3.2. Nước mặt
[bookmark: _Toc161841016]2.3.2.1. Kết quả quan trắc nước mặt
[bookmark: _Toc75345457][bookmark: _Toc83825006][bookmark: _Toc83825419][bookmark: _Toc83826372][bookmark: _Toc99320555][bookmark: _Toc130565303][bookmark: _Toc161841017][bookmark: _Toc161841300][bookmark: _Toc161841852]Bảng 15. Kết quả quan trắc nước mặt (NM1 - NM6)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 08:2023/BTNMT
	Kết quả

	
	
	
	Bảng 1
	Bảng 2
	

	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	NM1
	NM2
	NM3
	NM4
	NM5
	NM6

	1. 
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	-
	-
	-
	24,2
	23,8
	x
	x
	25,3
	25,4

	2. 
	pH
	-
	-
	6,5 – 8,5
	6,0 – 8,5
	6,0 – 8,5
	< 6,0 hoặc >8,5
	6,24
	6,36
	7,04
	7,41
	7,18
	7,36

	3. 
	DO
	mg/l
	-
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0
	5,18
	5,22
	x
	5,33
	5,18
	5,14

	4. 
	Độ đục
	NTU
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	8,6
	x
	x

	5. 
	Lưu lượng
	m³/h
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	0,14
	x
	x
	x

	6. 
	TSS
	mg/l
	-
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 và Không có rác nổi
	> 100 và Có rác nổi
	30,7
	25,6
	23,9
	29,7
	78,4
	27,5

	7. 
	COD
	mg/l
	-
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20
	22,8
	16
	14,4
	16
	15,2
	16,8

	8. 
	BOD5
	mg/l
	-
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10
	8,8
	5,5
	4
	4,3
	5,7
	4,6

	9. 
	Sunfat
	mg/l
	
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	69,59
	52,784
	x
	x

	10. 
	Nitrat
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	0,224
	0,287
	0,316
	x
	x

	11. 
	Nitrit
	mg/l
	0,05
	-
	-
	-
	-
	x
	<0,002
	x
	x
	x
	x

	12. 
	Amoni
	mg/l
	0,3
	-
	-
	-
	-
	x
	0,265
	x
	x
	x
	x

	13. 
	Phosphat
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	0,052
	x
	x
	x
	x

	14. 
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	x
	x

	15. 
	Tổng dầu, mỡ động thực vật
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	<0,3
	x
	x

	16. 
	Coliform
	MPN/100ml
	-
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500
	<2
	<2
	x
	<2
	<2
	<2

	17. 
	As
	mg/l
	0,01
	-
	-
	-
	-
	0,0004
	<0,0003
	x
	<0,0003
	0,0003
	0,0006

	18. 
	Hg
	mg/l
	0,001
	-
	-
	-
	-
	<0,0003
	<0,0003
	x
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003

	19. 
	Pb
	mg/l
	0,02
	-
	-
	-
	-
	0,0009
	<0,0004
	x
	<0,0004
	<0,0004
	0,0012

	20. 
	Cd
	mg/l
	0,005
	-
	-
	-
	-
	<0,0003
	<0,0003
	x
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003

	21. 
	Fe
	mg/l
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,2746
	0,1819
	x
	0,5228
	0,2203
	0,3857

	22. 
	Mn
	mg/l
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,0398
	0,0196
	x
	0,0257
	0,0142
	0,0316







[bookmark: _Toc75345458][bookmark: _Toc83825007][bookmark: _Toc83825420][bookmark: _Toc83826373][bookmark: _Toc99320556][bookmark: _Toc130565304][bookmark: _Toc161841018][bookmark: _Toc161841301][bookmark: _Toc161841853]
Bảng 16. Kết quả quan trắc nước mặt (NM7 - NM13)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 08:2023/BTNMT
	Kết quả

	
	
	
	Bảng 1
	Bảng 2
	

	
	
	
	
	A
	B
	C
	D
	NM7
	NM8
	NM9
	NM10
	NM11
	NM12
	NM13

	1. 
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	-
	-
	-
	25,6
	x
	x
	x
	x
	x
	24,6

	2. 
	pH
	-
	-
	6,5 – 8,5
	6,0 – 8,5
	6,0 – 8,5
	< 6,0 hoặc >8,5
	7,35
	6,62
	6,87
	7,35
	7,45
	7,54
	7,52

	3. 
	DO
	mg/l
	-
	≥ 6,0
	≥ 5,0
	≥ 4,0
	≥ 2,0
	4,68
	x
	x
	5,18
	5,14
	5,08
	x

	4. 
	Độ đục
	NTU
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	4,2
	4,3
	x
	x
	x
	x

	5. 
	Lưu lượng
	m³/h
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	0,25
	0,22
	x

	6. 
	TSS
	mg/l
	-
	≤ 25
	≤ 100
	> 100 Không có rác nổi
	> 100 và Có rác nổi
	75,4
	33,4
	28,7
	16,4
	22,3
	19,7
	31,6

	7. 
	COD
	mg/l
	-
	≤ 10
	≤ 15
	≤ 20
	> 20
	18,4
	22,4
	23,2
	24
	22,4
	20,8
	18,4

	8. 
	BOD5
	mg/l
	-
	≤ 4
	≤ 6
	≤ 10
	> 10
	5,1
	4,9
	5,6
	4,4
	4,1
	4,5
	4,2

	9. 
	Sunfat
	mg/l
	
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	40,81
	x

	10. 
	Nitrat
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	0,264
	x

	11. 
	Nitrit
	mg/l
	0,05
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	x
	<0,002
	x

	12. 
	Amoni
	mg/l
	0,3
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	0,176
	0,187
	0,181
	x

	13. 
	Phosphat
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	<0,02
	<0,02
	<0,02
	x

	14. 
	Độ cứng
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	71
	46
	x
	x
	x
	x

	15. 
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	-
	x
	x
	x
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3

	16. 
	Coliform
	MPN/100ml
	-
	≤ 1.000
	≤ 5.000
	≤ 7.500
	> 7.500
	110
	78
	<2
	<2
	<2
	<2
	68

	17. 
	As
	mg/l
	0,01
	-
	-
	-
	-
	0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	0,0003

	18. 
	Hg
	mg/l
	0,001
	-
	-
	-
	-
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003

	19. 
	Pb
	mg/l
	0,02
	-
	-
	-
	-
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	<0,0004
	0,0007

	20. 
	Cd
	mg/l
	0,005
	-
	-
	-
	-
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003

	21. 
	Fe
	mg/l
	0,5
	-
	-
	-
	-
	0,0727
	0,0818
	0,0693
	0,2331
	0,1517
	0,2214
	0,4052

	22. 
	Mn
	mg/l
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,004
	x
	x
	0,0272
	0,0532
	0,0312
	0,0738


Ghi chú:
- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
Mức A: Chất lượng nước tốt. Nước có thể được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, bơi lội, vui chơi dưới nước sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 
Mức B: Chất lượng nước trung bình. Nước có thể sử dụng cho sản xuất công nghiệp, nông nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 
Mức C: Chất lượng nước xấu. Nước không gây mùi khó chịu, có thể được sử dụng cho các mục đích sản xuất công nghiệp sau khi áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp. 
Mức D: Nước có chất lượng rất xấu. Nước có thể được sử dụng cho mục đích giao thông thuỷ và các mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp.

Cơ quan chủ trì lập báo cáo: Công ty than Mạo Khê – TKV                                                                                                                            52
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
	NM1
	Suối cầu Lim ( cạnh đường 18A )

	NM2
	Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực chùa Non Đông, Đoạn qua MBSCN+26

	NM3
	Suối Sai cách 500 m (đoạn khu Vĩnh Sơn)

	NM4
	Hồ suối Sai

	NM5
	Suối Đoàn Kết (cạnh xưởng DV)

	NM6
	Suối Gạo

	NM7
	Cảng Bến Cân

	NM8
	Nước hồ phía đông khu tập thể Vĩnh Xuân

	NM9
	Nước hồ điều hòa khu tập thể Vĩnh Xuân

	NM10
	Suối Non Đông (Bình Minh) cách vị trí xả thải trạm XLNT MB SCN MKI ra suối 50m về phía thượng lưu

	NM11
	Suối Non Đông cách vị trí xả thải từ trạm XLNT MB 56 ra suối 50m về phía Hạ Lưu

	NM12
	Suối Non Đông (Bình Minh) khu vực xả thải, qua MB SCN MKI 50m về phía hạ lưu

	NM13
	Nước chảy tràn bề mặt khu vực sàng



[bookmark: _Toc83825008][bookmark: _Toc83826374][bookmark: _Toc161841019]2.3.2. Nhận xét kết quả quan trắc
[bookmark: _Hlk161841625]Các vị trí quan trắc lấy mẫu để giám sát môi trường nước mặt trong khu vực đều là các hồ nước hoặc suối tụ thủy của khu vực, không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc tưới tiêu thủy lợi. Vì vậy kết quả quan trắc được so sánh với bảng 1 và cột C – bảng 2 của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.
Kết quả quan trắc cho thấy thông số COD tại các vị trí NM1,8,9,10,11,12 vượt từ 1,04 lần đến 1,2 lần so với giới hạn cho phép của cột C – bảng 2 của QCVN 08:2023/BTNMT. 
Các thông số phân tích được khác tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. 
2.2.2.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước
[bookmark: _Toc83799115]Kết quả quan trắc môi trường nước mặt đợt 1 năm 2024 Công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước.
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[bookmark: _Toc83825012][bookmark: _Toc161841020][bookmark: _Toc83825013][bookmark: _Toc83826379]2.2.3. Nước thải công nghiệp
[bookmark: _Toc161841021]2.2.3.1. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp
[bookmark: _Toc75345459][bookmark: _Toc83825014][bookmark: _Toc83825424][bookmark: _Toc83826380][bookmark: _Toc99320560][bookmark: _Toc130565306][bookmark: _Toc161841022][bookmark: _Toc161841302][bookmark: _Toc161841854]Bảng 17. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT1 – NT2)
[bookmark: _Toc83825015][bookmark: _Toc83825425][bookmark: _Toc83826381][bookmark: _Toc99320561][bookmark: _Toc75345460]
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCĐP 3:2020/QN
	Kết quả

	
	
	
	Giá trị C
	Giá trị Cmax
Cmax=C*Kq*Kf*KQn
(Kq=0,9; Kf=0,8; KQn= 0,85)
	

	
	
	
	B
	B
	NT1
	NT2

	1
	Nhiệt độ
	°C
	40
	40
	24,1
	24,4

	2
	pH(*)
	-
	5,5 đến 9
	5,5 đến 9
	7,44
	7,45

	3
	Lưu lượng
	m³/h
	-
	-
	850,2
	814,3

	4
	Chất rắn lơ lửng(*)
	mg/l
	100
	61,2
	284
	18,5

	5
	Độ màu
	Pt/Co
	150
	150
	69
	5

	6
	COD(*)
	mg/l
	150
	91,8
	58,8
	13,5

	7
	BOD5
	mg/l
	50
	30,6
	15,4
	4,2

	8
	Nitrat(*)
	mg/l
	-
	-
	x
	0,307

	9
	Amoni (*)
	mg/l
	10
	6,12
	x
	<0,5

	10
	Tổng nitơ(*)
	mg/l
	40
	24,48
	8,24
	<3

	11
	Tổng phốt pho(*)
	mg/l
	6
	3,672
	0,121
	0,114

	12
	Tổng xianua
	mg/l
	0,1
	0,0612
	<0,003
	<0,003

	13
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/l
	10
	6,12
	<0,3
	<0,3

	14
	Coliform
	VK/100ml
	5000
	5000
	170
	<2

	15
	Asen(*)
	mg/l
	0,1
	0,0612
	0,0013
	<0,0003

	16
	Thủy ngân
	mg/l
	0,01
	0,00612
	<0,0003
	<0,0003

	17
	Chì(*)
	mg/l
	0,5
	0,306
	0,003
	<0,0004

	18
	Cadimi(*)
	mg/l
	0,1
	0,0612
	0,0008
	<0,0003

	19
	Sắt
	mg/l
	5
	3,06
	42,0652
	0,3199

	20
	Mangan(*)
	mg/l
	1
	0,612
	21,6387
	0,2394

	21
	Đồng(*)
	mg/l
	2
	1,224
	0,0145
	<0,001

	22
	Kẽm(*)
	mg/l
	3
	1,836
	0,2155
	0,0068

	23
	Crom (III)
	mg/l
	1
	0,612
	<0,007
	<0,007

	24
	Crom (VI)
	mg/l
	0,1
	0,0612
	<0,007
	<0,007

	25
	Niken(*)
	mg/l
	0,5
	0,306
	0,0331
	<0,0005
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[bookmark: _Toc130565307][bookmark: _Toc161841023][bookmark: _Toc161841303][bookmark: _Toc161841855]Bảng 18. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT3 – NT4)
	[bookmark: _Toc83825016][bookmark: _Toc83825426][bookmark: _Toc83826382]TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCĐP 3:2020/QN
	Kết quả

	
	
	
	Giá trị C
	Giá trị Cmax
Cmax=C*Kq*Kf*KQn
(Kq=0,9; Kf=0,9; KQn= 0,85)
	

	
	
	
	B
	B
	NT3
	NT4

	1
	Nhiệt độ
	°C
	40
	40
	22,5
	24,8

	2
	pH(*)
	-
	5,5 đến 9
	5,5 đến 9
	7,26
	7,28

	3
	Lưu lượng
	m³/h
	-
	-
	536,3
	496,7

	4
	Chất rắn lơ lửng(*)
	mg/l
	100
	68,85
	216
	33,6

	5
	Độ màu
	Pt/Co
	150
	150
	94
	11

	6
	COD(*)
	mg/l
	150
	103,275
	69,9
	23

	7
	BOD5
	mg/l
	50
	34,425
	16,8
	5,1

	8
	Nitrat(*)
	mg/l
	-
	-
	x
	0,381

	9
	Amoni (*)
	mg/l
	10
	6,885
	x
	<0,5

	10
	Tổng nitơ(*)
	mg/l
	40
	27,54
	7,56
	<3

	11
	Tổng phốt pho(*)
	mg/l
	6
	4,131
	0,132
	<0,02

	12
	Tổng xianua
	mg/l
	0,1
	0,06885
	<0,003
	<0,003

	13
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/l
	10
	6,885
	<0,3
	<0,3

	14
	Coliform
	VK/100ml
	5000
	5000
	92
	<2

	15
	Asen(*)
	mg/l
	0,1
	0,06885
	0,001
	<0,0003

	16
	Thủy ngân
	mg/l
	0,01
	0,00689
	<0,0003
	<0,0003

	17
	Chì(*)
	mg/l
	0,5
	0,34425
	0,0026
	<0,0004

	18
	Cadimi(*)
	mg/l
	0,1
	0,06885
	0,0006
	<0,0003

	19
	Sắt
	mg/l
	5
	3,4425
	36,7054
	0,354

	20
	Mangan(*)
	mg/l
	1
	0,6885
	20,9138
	0,1636

	21
	Đồng(*)
	mg/l
	2
	1,377
	0,0114
	<0,001

	22
	Kẽm(*)
	mg/l
	3
	2,0655
	0,1809
	0,0081

	23
	Crom (III)
	mg/l
	1
	0,6885
	<0,007
	<0,007

	24
	Crom (VI)
	mg/l
	0,1
	0,06885
	<0,007
	<0,007

	25
	Niken(*)
	mg/l
	0,5
	0,34425
	0,0275
	<0,0005



[bookmark: _Toc99320562]
[bookmark: _Toc130565308][bookmark: _Toc161841024][bookmark: _Toc161841304][bookmark: _Toc161841856][bookmark: _Toc75345461]Bảng 19. Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp (NT5 - NT10)
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCĐP 3:2020/QN
	
Kết quả

	
	
	
	Giá trị C
	Giá trị Cmax
(Kq=1; Kf=1,1; KQn= 0,95)
	

	
	
	
	B
	B
	NT5
	NT6
	NT7
	NT8
	NT9
	NT10

	1
	Nhiệt độ
	°C
	40
	40
	22,6
	23,7
	22,1
	 x
	25,4
	22,7

	2
	pH(*)
	
	5,5 đến 9
	5,5 đến 9
	7,53
	7,38
	7,58
	7,57
	7,51
	7,35

	3
	DO(*)
	mg/l
	-
	-
	x
	4,68
	5,18
	x 
	4,77
	5,18

	4
	Độ đục
	NTU
	-
	-
	x
	x
	x
	 x
	21,6 
	6,5 

	5
	TDS
	mg/l
	-
	-
	x
	345,2
	323,6
	x
	x
	x

	7
	Lưu lượng
	m³/h
	-
	-
	x
	9,2
	7,8
	6,14
	6,35
	6,28

	7
	Chất rắn lơ lửng(*)
	mg/l
	100
	104,5
	78,8
	312
	22,7
	15,4
	255
	23,8

	8
	Độ màu
	Pt/Co
	150
	150
	x
	140
	16
	x
	x
	x

	9
	COD(*)
	mg/l
	150
	156,75
	66,7
	63,6
	15,1
	50,8
	73,1
	15,9

	10
	BOD5
	mg/l
	50
	52,25
	15,6
	19,1
	7,3
	4,4
	14,4
	4,3

	11
	Sunfua
	mg/l
	0,5
	0,5225
	x
	0,081
	<0,023
	x
	x
	x

	12
	Sunfat
	mg/l
	-
	-
	x
	x
	x
	x
	221,11
	146,11

	13
	Nitrat(*)
	mg/l
	-
	
	x
	0,457
	0,348
	x
	0,315
	0,225

	14
	Amoni (*)
	mg/l
	10
	10,45
	x
	1,74
	<0,5
	x
	2,16
	<0,5

	16
	Phosphat(*)
	mg/l
	-
	-
	x
	0,973
	0,328
	x
	x
	x

	17
	Tổng phốt pho(*)
	mg/l
	6
	6,27
	x
	1,137
	0,439
	x
	<0,02
	<0,02

	18
	Tổng chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	-
	-
	x
	0,552
	<0,02
	x
	x
	x

	19
	Tổng xianua
	mg/l
	0,1
	0,1045
	x
	x
	x
	x
	<0,003
	<0,003

	22
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/l
	10
	10,45
	x
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3

	23
	Tổng dầu, mỡ động thực vật
	mg/l
	-
	-
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	x
	x
	x

	24
	Coliform
	VK/100ml
	5000
	5000
	220
	780
	93
	<2
	<2
	<2

	25
	Asen(*)
	mg/l
	0,1
	0,1045
	0,0004
	0,0004
	<0,0003
	0,0003
	0,0008
	0,0003

	26
	Thủy ngân
	mg/l
	0,01
	0,01045
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003

	27
	Chì(*)
	mg/l
	0,5
	0,5225
	0,0012
	0,0009
	<0,0004
	0,0007
	0,0014
	0,0006

	28
	Cadimi(*)
	mg/l
	0,1
	0,1045
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003
	<0,0003

	29
	Sắt
	mg/l
	5
	5,225
	0,5243
	2,4726
	0,024
	0,5092
	3,484
	0,2701

	30
	Mangan(*)
	mg/l
	1
	1,045
	0,0134
	0,1584
	0,0088
	0,1331
	2,2602
	0,1706

	31
	Đồng(*)
	mg/l
	2
	2,09
	x
	<0,001
	<0,001
	x
	x
	x

	32
	Kẽm(*)
	mg/l
	3
	3,135
	x
	0,0273
	0,0034
	x
	x
	x



[bookmark: _Toc83825017][bookmark: _Toc83825427][bookmark: _Toc83826383][bookmark: _Toc99320563][bookmark: _Toc130565309][bookmark: _Toc161841025][bookmark: _Toc161841305][bookmark: _Toc161841857]Bảng 20. Kết quả quan trắc nước thải nhiễm dầu 
	 TT0
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 29:2010/BTNMT
	Kết quả

	
	
	
	
Cột A
	Cột B
	

	
	
	
	
	Kho
	Cửa hàng có dịch vụ rửa xe
	Cửa hàng không có dịch vụ rửa xe
	NT11
	NT12

	1
	Nhiệt độ
	oC
	-
	-
	-
	-
	25,2
	22,9

	2
	pH(*)
	-
	 6-9
	5,5-9
	5,5-9
	5,5-9
	7,4
	7,49

	3
	DO
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	5,13
	5,17

	4
	Độ đục
	NTU
	-
	-
	-
	-
	10,5
	10,2

	5
	COD(*)
	mg/l
	50
	100
	150
	150
	89
	69,9

	6
	BOD5
	mg/l
	-
	-
	-
	-
	6,5
	4,4

	7
	Tổng dầu, mỡ khoáng
	mg/l
	5
	15
	18
	30
	0,524
	0,483


Ghi chú: 
- QCĐP 3:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.
- Cột A quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
- Cột B quy định giá trị tối đa của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp khi xả vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt;
- QCVN 29:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu.
- (-): Không quy định.
“*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017; 
“x”: Không quan trắc.
	NT1
	Nước đầu vào trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h)

	NT2
	Nước đầu ra trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h)

	NT3
	Nước trước khi qua trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h)

	NT4
	Nước đầu ra trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h)

	NT5
	Nhà ăn công nghiệp 450 MB+17

	NT6
	Nước đầu vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 (Nhà ăn CN 450 chỗ)

	NT7
	Nước đầu ra trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp mặt bằng SCN +17 (Nhà ăn CN 450 chỗ)

	NT8
	Sau hố lắng KV bãi thải đất đá vỉa 6,7, 8

	NT9
	Nước thải trước khi vào bể XLNT MB +205

	NT10
	Nước thải đầu ra bể XLNT MB +205

	NT11
	Kho dầu khu 56

	NT12
	Trạm kinh doanh xăng dầu nội bộ tại khu Vĩnh Xuân-thị trấn Mạo Khê


[bookmark: _Toc83825018][bookmark: _Toc83826384][bookmark: _Toc161841026]2.2.3.2. Nhận xét kết quả quan trắc
Các điểm quan trắc nước thải xả ra môi trường của khu vực mỏ than Mạo Khê nói trên đều được xả vào nguồn tiếp nhận là các suối thoát nước mặt của khu vực, đều là các lưu vực nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Vì vậy kết quả quan trắc nước thải so sánh với cột B của QCĐP 3:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về nước thải công nghiệp tỉnh Quảng Ninh.
Tại thời điểm quan trắc, cơ sở hoạt động bình thường.
Các thông số của các mẫu nước thải đều đặc trưng cho nguồn thải, tại một số vị trí nước thải đầu vào có các thông số đặc trưng của khai thác than.
- Nước đầu vào trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) (NT1) có một số thông số ô nhiễm có giá trị nằm ngoài GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B với Kq = 0,9; Kf = 0,8; KQN = 0,85) như: TSS, Fe, Mn cụ thể như sau:
+ Hàm lượng TSS vượt 4,64 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B);
+ Hàm lượng Fe vượt 13,74 lần GHCP QCĐP 3:2020/QN (cột B);
+ Hàm lượng Mn vượt 35,35 lần GHCP QCĐP 3:2020/QN (cột B);
+ Kết quả quan trắc các thông số khác đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép so với cột B của QCĐP 3:2020/QN.
Nước đầu ra trạm XLNT hầm lò cửa giếng phụ mức -80 (trạm 1200m3/h) (NT2): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc được đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (cột B, Kq = 0,9; Kf = 0,8; KQN = 0,85).
- Nước trước khi qua trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) (NT3) có một số thông số ô nhiễm có giá trị nằm ngoài GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B với Kq = 0,9; Kf = 0,9; KQN = 0,85) như: TSS, Fe, Mn cụ thể như sau:
+ Hàm lượng TSS vượt 3,13 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B);
+ Hàm lượng Fe vượt 10,66 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B);
+ Hàm lượng Mn vượt 30,37 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B);
+ Kết quả quan trắc các thông số khác đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép so với cột B của QCĐP 3:2020/QN.
Nước đầu ra trạm XLNT nhà sàng 56 (trạm 600m3/h) (NT4): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN ( cột B, Kq = 0,9; Kf = 0,9; KQN = 0,85).
- Nước thải Nhà ăn công nghiệp 450 mặt bằng +17 (NT5) có các thông số quan trắc và phân tích được đều nằm trong GHCP của QCĐP 3:2020/QN (Cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).
- Nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp MB SCN +17 (NT6) có hàm lượng TSS vượt 2,98 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B với Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).
Nước đầu ra trạm xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp MB SCN +17 (NT7): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (Cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).
- Nước thải sau hố lắng Khu vực bãi thải đất đá vỉa 6,7,8 (NT8) có các thông số quan trắc và phân tích  đều nằm trong GHCP của QCĐP 3:2020/QN (Cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).
- Nước thải trước khi vào bể XLNT MB +205 (NT9) có hàm lượng TSS vượt 2,44 lần GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B với Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).
- Nước thải đầu ra bể XLNT MB +205 (NT10): Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý đạt hiệu quả cao, các thông số quan trắc được đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (cột B, Kq = 1; Kf = 1,1; KQN = 0,95).
- Nước thải nhiễm dầu (NT11, NT12) có các thông số quan trắc nằm trong GHCP của QCVN 29:2010/BTNMT (cửa hàng không có dịch vụ rửa xe).
2.2.3.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước
	Kết quả quan trắc nước thải công nghiệp đợt 1 năm 2024  Công ty than Mạo Khê thấy hàm lượng TSS, Fe, Mn trước xử lý biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đều nằm ngoài GHCP của QCĐP 3:2020/QN (cột B), do tính chất là khu vực khai thác than và nước thải hầm lò nên hàm lượng chất rắn lơ lửng, kim loại nặng trong nước thải tương đối lớn. Hàm lượng các thông số quan trắc sau xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn. 
	Nước thải nhiễm dầu có các thông số quan trắc biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn.

[bookmark: _Toc447021278][bookmark: _Toc83799116][bookmark: _Toc83825023]Một số đồ thị minh họa:
[bookmark: _Toc11930419][bookmark: _Toc11930728][bookmark: _Toc82074481][bookmark: _Toc99631408][bookmark: _Toc130564681][bookmark: _Toc130565235][bookmark: _Toc130565310][bookmark: _Toc138342049][bookmark: _Toc153434051][bookmark: _Toc161841027][bookmark: _Toc444069762]
[bookmark: _Toc516992566][bookmark: _Toc11932884][bookmark: _Toc82074482][bookmark: _Toc99631314][bookmark: _Toc99631409][bookmark: _Toc130565236][bookmark: _Toc138342050][bookmark: _Toc153434052][bookmark: _Toc161841028]Hình 1. Biểu đồ biểu diễn giá trị TSS trong nước thải công nghiệp 
[bookmark: _Toc130565237][bookmark: _Toc138342051][bookmark: _Toc153434053][bookmark: _Toc161841029]của Trạm XLNT 1200m3/h

[bookmark: _Toc99351976][bookmark: _Toc99529678][bookmark: _Toc99549745][bookmark: _Toc130565238][bookmark: _Toc138342052][bookmark: _Toc153434054][bookmark: _Toc161841030][bookmark: _Toc72302932][bookmark: _Toc83825020][bookmark: _Toc83825087][bookmark: _Toc83826386]Hình 2. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng TSS trong nước thải công nghiệp 
[bookmark: _Toc99351977][bookmark: _Toc99529679][bookmark: _Toc99549746][bookmark: _Toc130565239][bookmark: _Toc138342053][bookmark: _Toc153434055][bookmark: _Toc161841031]của Trạm XLNT 600m3/h
[bookmark: _Toc130564686]
[bookmark: _Toc99351979][bookmark: _Toc99529681][bookmark: _Toc99549748][bookmark: _Toc130564687][bookmark: _Toc130565240][bookmark: _Toc138342054][bookmark: _Toc153434056][bookmark: _Toc161841032][bookmark: _Toc72302933][bookmark: _Toc83825022][bookmark: _Toc83825089][bookmark: _Toc83826388][bookmark: _Hlk153352119]Hình 3. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng TSS trong nước thải công nghiệp 
[bookmark: _Toc99351980][bookmark: _Toc99529682][bookmark: _Toc99549749][bookmark: _Toc130565241][bookmark: _Toc138342055][bookmark: _Toc153434057][bookmark: _Toc161841033]của các vị trí còn lại (NT5 – NT10)

[bookmark: _Toc153434058][bookmark: _Toc161841034]Hình 4. Biểu đồ biểu diễn hàm lượng COD trong nước thải nhiễm dầu 
[bookmark: _Toc153434059][bookmark: _Toc161841035](NT11 – NT12)


[bookmark: _Toc161841036][bookmark: _Toc83825024][bookmark: _Toc83826390]2.3.4. Nước thải sinh hoạt
[bookmark: _Toc161841037][bookmark: _Toc447021317]2.3.4.1. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt
[bookmark: _Toc75345462][bookmark: _Toc83825025][bookmark: _Toc83825432][bookmark: _Toc83826391][bookmark: _Toc99320571][bookmark: _Toc130565317][bookmark: _Toc161841038][bookmark: _Toc161841306][bookmark: _Toc161841858]Bảng 21. Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 14:2008/BTNMT 
	Kết quả

	
	
	
	Giá trị C
	Cmax = C.K
	

	
	
	
	
	(K = 1,2)
	

	
	
	
	B
	B
	NTSH1
	NTSH2
	NTSH3
	NTSH4
	NTSH5

	1. 
	Nhiệt độ
	°C
	-
	-
	23,3
	23,8
	 x
	 x
	24,2

	2. 
	pH
	-
	5 - 9
	5 -9
	7,68
	7,69
	7,72
	7,71
	7,56

	3. 
	DO
	mg/l
	-
	-
	4,45
	5,31
	4,28
	5,18
	 x

	4. 
	TDS
	mg/l
	1000
	1200
	336,3
	342,8
	337,8
	362,5
	 x

	5. 
	Độ đục
	NTU
	-
	-
	13,8
	7,8
	 x
	 x
	 x

	6. 
	Lưu lượng
	m3/h
	-
	-
	 x
	3,5
	 x
	 x
	 x

	7. 
	TSS
	mg/l
	100
	120
	298
	46,8
	324
	41,5
	38,7

	8. 
	COD
	mg/l
	-
	-
	302,9
	54,8
	190,1
	61,2
	151,5

	9. 
	BOD5
	mg/l
	50
	60
	39,4
	24,3
	41,3
	24,6
	21,5

	10. 
	Sunfua
	mg/l
	4
	4,8
	2,115
	0,296
	1,995
	0,258
	x

	11. 
	Sunfat
	mg/l
	-
	-
	16,082
	9,548
	x
	x
	x

	12. 
	Nitrat
	mg/l
	50
	60
	1,822
	0,943
	1,23
	0,565
	x

	13. 
	Amoni 
	mg/l
	10
	12
	5,26
	1,4
	4,46
	1,21
	x

	14. 
	Phosphat
	mg/l
	10
	12
	1,246
	0,534
	1,367
	0,623
	x

	15. 
	T-P
	mg/l
	-
	-
	3,258
	0,746
	x
	x
	x

	16. 
	Tổng chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	10
	12
	0,652
	0,096
	0,556
	0,108
	x

	17. 
	Tổng dầu, mỡ động thực vật
	mg/l
	20
	24
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3
	<0,3

	18. 
	Coliform
	MPN/100ml
	5000
	5000
	17000
	780
	9200
	1100
	470

	19. 
	As
	mg/l
	-
	-
	0,0003
	<0,0003
	x
	x
	0,0004

	20. 
	Hg
	mg/l
	-
	-
	<0,0003
	<0,0003
	x
	x
	<0,0003

	21. 
	Pb
	mg/l
	-
	-
	<0,0004
	<0,0004
	x
	x
	<0,0004

	22. 
	Cd
	mg/l
	-
	-
	<0,0003
	<0,0003
	x
	x
	<0,0003

	23. 
	Fe
	mg/l
	-
	-
	0,0962
	<0,006
	x
	x
	0,1551

	24. 
	Mn
	mg/l
	-
	-
	0,0041
	<0,002
	x
	x
	0,0139

	25. 
	H2S
	mg/l
	-
	-
	2,2472
	0,3145
	2,1197
	0,2741
	x


Ghi chú:
- QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;
- Cột A: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt).
- Cột B: Quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).
 “-”: Không quy định; “x”: Không quan trắc.
“*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
NTSH1: Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu CBTP trước xử lý
NTSH2: Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu CBTP sau xử lý
NTSH3: Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân trước xử lý
NTSH4: Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân sau xử lý
NTSH5: Nhà tắm +17
[bookmark: _Toc83825026][bookmark: _Toc83826392][bookmark: _Toc161841039]2.2.4.2. Nhận xét kết quả quan trắc
Nguồn nước tiếp nhận nước thải sinh hoạt từ khu nhà ăn nhà khách là suối Cầu Lim; Nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt khu tập thể Vĩnh Xuân là Hồ Suối Sai; Hai nguồn nước trên đều không phải sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt, do đó kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt so sánh với GHCP Cột B của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K = 1,2) - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 
-Nước thải trước xử lý: 
Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm trước xử lý (NTSH1) và Nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân trước xử lý (NTSH3) có các thông số TSS và Coliform vượt GHCP (cột B) QCVN 14:2008/BTNMT (K=1,2) cụ thể:
+ Hàm lượng TSS tại NTSH1 và NTSH3 vượt lần lượt là 1,95 lần và 2,11 lần GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B);
+ Coliform tại NTSH1 và NTSH3 vượt lần lượt là 1,8 lần và 1,9 lần GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).
+ Kết quả quan trắc các thông số còn lại trong mẫu nước thải sinh hoạt trước xử lý đều có kết quả nằm trong giới hạn cho phép (cột B) của QCVN 14: 2008/BTNMT.
- Nước thải sau xử lý:
Nước thải từ khu nhà ăn, nhà khách cơ quan và khu chế biến thực phẩm sau xử lý (NTSH2), nước thải khu nhà ở tập thể Vĩnh Xuân sau xử lý (NTSH4) và nước thải sinh hoạt khu vực nhà tắm +17 (NTSH5) đều có các thông số quan trắc và phân tích nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (cột B, K = 1,2).
2.2.4.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước
Kết quả quan trắc nước thải sinh hoạt đợt 1 năm 2024  Công ty than Mạo Khê có hàm lượng các thông số TSS, Coliform trước xử lý tăng so với cùng kỳ năm trước và đều vượt GHCP của QCVN 14:2008/BTNTM, cột B. 
Nước thải sau xử lý có các thông số quan trắc biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước và đều nằm trong GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT. 
Một số biểu đồ minh họa:
[bookmark: _Toc130564690]
[bookmark: _Toc130564691][bookmark: _Toc161841040][bookmark: _Toc161841307][bookmark: _Toc161841859]Hình 5. Biểu đồ biểu diễn giá trị TSS trong nước thải sinh hoạt
Cơ quan chủ trì lập báo cáo: Công ty than Mạo Khê – TKV                                   69                                                                                                                         
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
[bookmark: _Toc83799117][bookmark: _Toc83825029][bookmark: _Toc161841041][bookmark: _Toc83825030][bookmark: _Toc83826396]2.3.5. Nước ngầm
[bookmark: _Toc161841042]2.3.5.1. Kết quả quan trắc nước ngầm
[bookmark: _Toc138342058][bookmark: _Toc153434062][bookmark: _Toc161841043][bookmark: _Toc75345463][bookmark: _Toc83825031][bookmark: _Toc83825435][bookmark: _Toc83826397][bookmark: _Toc99320574][bookmark: _Toc130565319]Bảng 22. Kết quả quan trắc nước ngầm
	
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN
09:2023/BTNMT
	Kết quả

	TT
	
	
	
	

	
	
	
	
	NN1
	NN2
	NN3
	NN4
	NN5

	1
	Nhiệt độ
	°C
	-
	22,8
	23,2
	23,3
	24,2
	x

	2
	pH
	-
	5,5 - 8,5
	6,12
	6,18
	6,25
	6,27
	6,33

	3
	TDS
	mg/l
	1500
	x
	x
	x
	x
	234,5

	4
	Độ đục
	NTU
	-
	x
	x
	x
	x
	1,6

	5
	Mùi
	-
	-
	Không khó chịu
	Không khó chịu
	Không khó chịu
	Không khó chịu
	x

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	-
	<3
	3,4
	4,5
	4,2
	x

	7
	Độ màu
	Pt/Co
	-
	5
	<5
	<5
	<5
	x

	8
	COD
	mg/l
	-
	6,7
	4
	6,3
	7,9
	x

	9
	BOD5
	mg/l
	-
	1,9
	1,1
	1,6
	0,8
	x

	10
	Nitrat
	mg/l
	15
	0,154
	0,096
	0,121
	0,105
	0,147

	11
	Amoni
	mg/l
	1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	<0,1
	x

	12
	Tổng nitơ
	mg/l
	-
	<3
	<3
	<3
	<3
	x

	13
	Clorua
	mg/l
	250
	14,18
	17,87
	16,45
	17,02
	x

	14
	Độ cứng
	mg/l
	500
	115
	124
	110
	147
	98

	15
	Coliform
	MPN/100ml
	3
	x
	x
	x
	x
	<2

	16
	F.coli
	MPN/100ml
	-
	x
	x
	x
	x
	<2

	17
	Asen
	mg/l
	0,05
	x
	x
	x
	x
	<0,0004

	18
	Thủy ngân
	mg/l
	0,001
	x
	x
	x
	x
	<0,0003

	19
	Sắt
	mg/l
	5
	x
	x
	x
	x
	0,0909


Ghi chú : 
- QCVN 09:2023/BTNMT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;
- (-): Không quy định;- “x”: Không yêu cầu quan trắc phân tích;
	NN1
	Trạm bơm nước sinh hoạt ( LK3 - khu Vĩnh Trung )

	NN2
	Trạm Bơm nước sinh hoạt ( LKMK01 -  khu Vĩnh Xuân )

	NN3
	Trạm bơm nước sinh hoạt ( GKMK01 khu TT Vĩnh Xuân )

	NN4
	Nước ngầm khu Dân cư Vĩnh Lập

	NN5
	Nước ngầm khu dân cư Vĩnh Sơn 


2.3.5.2. Nhận xét kết quả quan trắc
Kết quả phân tích các mẫu nước ngầm tại bảng trên cho thấy các thông số quan trắc đều nằm trong GHCP theo QCVN 09:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất (nước ngầm).
2.3.5.3. So sánh kết quả quan trắc với cùng kỳ năm trước
Kết quả quan trắc chất lượng nước ngầm đợt 1 năm 2024 tại khu vực Công ty than Mạo Khê có sự biến động không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, các thông số quan trắc đều nằm trong GHCP QVCN 09:2023/BTNMT.
[bookmark: _Toc161841044]2.4. Môi trường đất
[bookmark: _Toc161841045]2.4.1. Kết quả quan trắc
[bookmark: _Toc138342059][bookmark: _Toc153434063][bookmark: _Toc161841046]Bảng 23. Kết quả quan trắc môi trường đất
	 
	Thông số
	Đơn vị
	QCVN 03:2023/BTNMT
	Kết quả

	TT
	
	
	Giá trị giới hạn
	Đ1
	Đ2
	Đ3
	Đ4
	Đ5

	
	
	
	Loại 3
	
	
	
	
	

	1
	pH(H2O)
	-
	-
	6,27
	5,89
	5,34
	5,58
	6,11

	2
	Độ ẩm
	%
	-
	15,26
	16,13
	15,83
	16,27
	16,46

	 3
	Tổng Nitơ
	mg/kg
	-
	x
	435
	367
	384
	446

	 4
	P2O5
	%
	-
	x
	0,025
	0,027
	0,023
	0,028

	 5
	K2O
	%
	-
	x
	0,41
	0,43
	0,39
	0,52

	6
	Hg
	mg/kg
	60
	x
	<036
	<036
	<036
	<036

	7 
	Pb(*)
	mg/kg
	700
	x
	32,22
	14,49
	10,29
	12,54

	8 
	Cd(*)
	mg/kg
	60
	x
	1,08
	<0,29
	<0,29
	<0,29

	9 
	Cr(*)
	mg/kg
	250
	x
	8,28
	4,94
	3,53
	5,54

	10 
	Zn(*)
	mg/kg
	2000
	x
	349,92
	152,93
	115,99
	131,4

	 11
	Cu(*)
	mg/kg
	2000
	x
	13,68
	9,55
	7,37
	10,79

	12
	Fe2O3
	%
	-
	4,93
	4,34
	x
	x
	x

	13
	SiO2
	%
	-
	20,6
	18,8
	x
	x
	x

	14
	Sunfit
	%
	-
	0,021
	0,021
	x
	x
	x

	15
	CaO
	%
	-
	1,81
	2,37
	x
	x
	x

	16
	MgO
	%
	-
	1,57
	1,38
	x
	x
	x




Ghi chú:
- QCVN 03:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất (Áp dụng cho đất loại 3).
- (x): Thông số không yêu cầu quan trắc
 “*”: Phép thử đã được công nhận theo ISO/IEC 17025:2017
Đ1: Bãi thải Tây mức +120 Bãi thải Tây khu V8 – Cánh Nam đá xít
Đ2: Bãi thải đất đá hầm lò và lộ vỉa (6, 7 Cánh Nam).
Đ3: Mặt bằng SCN +17 ( SCN Mạo Khê I, MB SCN -80)		
Đ4: Kho vật liệu nổ công nghiệp 20 tấn khu Tràng Khê
Đ5: Mặt bằng SCN 56 (cụm sàng)		
[bookmark: _Toc161841047]2.4.2. Nhận xét và đánh giá
Quan trắc môi trường đất đợt 1 năm 2024 Công ty than Mạo Khê tiến hành quan trắc chất lượng đất tại 05 vị trí. 
Kết quả quan trắc ở bảng trên cho thấy hiện trạng môi trường đất của đơn vị phù hợp với kết quả quan trắc môi trường đất tại 05 điểm lấy mẫu. Đất đá thải có đặc trưng của đất đá thải công nghiệp. Các chỉ tiêu phân tích đều cho thấy đất ở khu vực này nghèo chất dinh dưỡng tuy nhiên thích hợp cho việc trồng cây lấy gỗ như keo tai tượng và keo lá tràm. Đây là đặc trưng của đất đá tại các bãi thải của công nghiệp khai thác than.  
[bookmark: _Toc79738582][bookmark: _Toc83799119][bookmark: _Toc83825036][bookmark: _Toc83825095][bookmark: _Toc83825437][bookmark: _Toc99320576][bookmark: _Toc99351986][bookmark: _Toc99529688][bookmark: _Toc99549755][bookmark: _Toc161841048]3. ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QA/QC 
[bookmark: _Toc79738583][bookmark: _Toc83799120][bookmark: _Toc83825037][bookmark: _Toc161841049][bookmark: _Toc83825038]3.1. Kết quả QA/QC hiện trường
[bookmark: _Toc161841050]3.1.1 Đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường (QA)
Để đảm bảo chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường thực hiện các yêu cầu về bảo đảm chất lượng hiện trường như sau:
· Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện quan trắc môi trường. Người thực hiện quan trắc hiện trường được đào tạo với chuyên ngành phù hợp với công việc được giao, được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ và đã tham gia các khóa đào tạo về an toàn phục vụ công tác đi hiện trường được đánh giá đạt yêu cầu. 
· Đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, trang thiết bị, dụng cụ, hóa chất và chất chuẩn, phương tiện vận chuyển, an toàn bảo hộ lao động theo chương trình, kế hoạch quan trắc hiện trường đã thiết lập. 
· Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn: đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của từng phương pháp quan trắc, được đựng trong các bình chứa phù hợp, có dán nhãn thể hiện đầy đủ các thông tin về: tên hoặc loại hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn; tên nhà sản xuất; nồng độ; ngày chuẩn bị; người chuẩn bị; thời gian sử dụng …. Hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn phải được để tại khu vực riêng biệt, bảo quản phù hợp, đảm bảo an toàn. Trung tâm có sổ kho hóa chất thể hiện lượng hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn nhập và xuất để sử dụng, định kỳ thực hiện kiểm kê và theo dõi thời hạn sử dụng của hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn. 
· Định kỳ kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng và đảm bảo các thiết bị được hiệu chuẩn định kỳ theo quy định trước khi ra hiện trường. 
· Thực hiện lấy mẫu theo phương pháp phù hợp. Các mẫu được chứa vào dụng cụ chứa mẫu phải sạch và phù hợp với từng thông số quan trắc, không làm ảnh hưởng hoặc biến đổi chất lượng của mẫu và được dán nhãn để nhận biết. Nhãn mẫu thể hiện các thông tin về thông số quan trắc, mã mẫu (ký hiệu mẫu), thời gian lấy mẫu ....
· Có biên bản đo và lấy mẫu hiện trường được thực hiện và hoàn thành ngay sau khi kết thúc việc lấy mẫu tại hiện trường. Mẫu biên bản quan trắc hiện trường quy định tại Biểu 2, Biểu 3 và Biểu 4 của Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường.
· Phương pháp bảo quản và vận chuyển mẫu: mẫu được bảo quản và xử lý sơ bộ (nếu có) tại hiện trường phải phù hợp với các thông số quan trắc. Việc vận chuyển mẫu phải bảo toàn mẫu về chất lượng và số lượng. Thời gian vận chuyển và nhiệt độ bảo quản mẫu trong quá trình vận chuyển tuân theo các tiêu chuẩn lấy mẫu, phân tích hoặc các văn bản, quy định hiện hành đối với từng thông số quan trắc. Có phương án vận chuyển hợp lý để đảm bảo quy định thời gian tiến hành phân tích sau khi lấy mẫu đối với một số thông số quan trắc.
· Giao và nhận mẫu: có biên bản giao và nhận mẫu, trong đó có đầy đủ tên, chữ ký của các bên có liên quan. 
· Phương pháp quan trắc tại hiện trường được lựa chọn phù hợp và được quy định tại Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư 10/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Đối với các thông số đo tại hiện trường thì sử dụng chất chuẩn (dung dịch chuẩn, khí chuẩn) để kiểm soát chất lượng các kết quả đo tại hiện trường. Khi thực hiện đo tại hiện trường phải tiến hành đo lặp mẫu để lấy trung bình của các kết quả đo.
[bookmark: _Toc83825039][bookmark: _Toc161841051]3.1.2. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động quan trắc hiện trường (QC)
· Mẫu kiểm soát chất lượng (mẫu QC) được lấy tại hiện trường là mẫu trắng vận chuyển, mẫu trắng thiết bị, mẫu trắng hiện trường, mẫu lặp hiện trường hoặc các mẫu QC khác với số lượng phù hợp theo yêu cầu của chương trình quan trắc hoặc chương trình bảo đảm chất lượng quan trắc hiện trường đề ra. Chương trình quan trắc có số lượng dưới 30 mẫu thì tối thiểu phải lấy 01 mẫu lặp hiện trường (trừ các mẫu về mặt kỹ thuật không thực hiện được việc lấy mẫu lặp như các mẫu khí thải, bụi,…) và 01 mẫu trắng hiện trường hoặc mẫu trắng thiết bị. Chương trình quan trắc có số lượng từ 30 mẫu trở lên thì số lượng mẫu kiểm soát chất lượng được lấy tại hiện trường bằng 10% tổng lượng mẫu của chương trình quan trắc. Các mẫu QC hiện trường phải được giao nhận, mã hóa và phân tích trong phòng thí nghiệm như các mẫu khác.
· Mẫu trắng hiện trường
Để kiểm soát sự nhiễm bẩn trong quá trình lấy mẫu, đo và thử nghiệm tại hiện trường, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường đã thực hiện lấy mẫu trắng hiện trường tại vị trí NSH1, kết quả phân tích như sau:
[bookmark: _Toc161841052][bookmark: _Toc161841308][bookmark: _Toc161841860][bookmark: _Toc83825042][bookmark: _Toc83825440][bookmark: _Toc83826409][bookmark: _Toc99320579]Bảng 24. Kết quả quan trắc mẫu trắng hiện trường 
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Phương pháp/
Thiết bị quan trắc       
	Kết quả

	0
	
	
	
	NSH1A

	1
	TSS
	mg/l
	SMEWW 2540D:2017
	<3

	2
	Độ màu
	Pt/Co
	TCVN 6185:2015
	<5

	3
	COD
	mg/l
	SMEWW 5220:2017
	<3

	4
	BOD5
	mg/l
	TCVN 6001-1:2008
	<0,55

	5
	Nitrat
	mg/l
	TCVN 6180:1996
	<0,15

	6
	Amoni
	mg/l
	TCVN 6179-1:1996
	<0,02

	7
	T-N
	mg/l
	TCVN 6638:2000
	<3

	8
	Clorua
	mg/l
	TCVN 6194:1996
	<2

	9
	Độ cứng
	mg/l
	TCVN 6224:1996
	<4

	10
	Coliform
	VK/100ml
	TCVN 6187-2:1996
	<2

	11
	As
	mg/l
	SMEWW 3125B:2017
	<0,0003

	12
	Fe
	mg/l
	US EPA method 6020B
	<0,006


Nhận xét:
Kết quả phân tích các thông số của mẫu trắng nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phương pháp là đạt yêu cầu
· Mẫu lặp hiện trường
Để kiểm soát sai số trong hoạt động quan trắc tại hiện trường và để đánh giá độ chụm của kết quả quan trắc hiện trường sử dụng các mẫu lặp hiện trường tại vị trí quan trắc NTSH2, kết quả như sau: 


[bookmark: _Toc416382813][bookmark: _Toc434915628][bookmark: _Toc444069801][bookmark: _Toc161841053][bookmark: _Toc161841309][bookmark: _Toc161841861][bookmark: _Toc83825045][bookmark: _Toc83825443][bookmark: _Toc83826412][bookmark: _Toc99320582]Bảng 25. Kết quả quan trắc mẫu lặp hiện trường 
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả phân tích lần thứ nhất (LD1)
NTSH2
	Kết quả phân tích lần thứ hai (LD2)
NTSH2C
	% RPD

	TSS
	mg/l
	46,8
	45,8
	2,16

	COD
	mg/l
	54,8
	51,6
	6,015

	BOD5
	mg/l
	24,3
	24
	1,242

	Sunfua
	mg/l
	0,296
	0,311
	4,942

	Nitrat
	mg/l
	0,943
	0,93
	1,388

	Amoni 
	mg/l
	1,4
	1,47
	4,878

	Phosphat
	mg/l
	0,534
	0,526
	1,509

	T-P
	mg/l
	0,746
	0,724
	2,993

	Tổng chất hoạt động bề mặt
	mg/l
	0,096
	0,1
	4,082


Với:


RPD  =   x 100 %

Trong đó: 
+ RPD: phần trăm sai khác tương đối của mẫu lặp
+ LD1: Kết quả phân tích lần 1 
+ LD2: Kết quả phân tích lần 2
Nhận xét:
Kết quả đo các mẫu lặp trên cho thấy phần trăm sai khác tương đối của các mẫu lặp (RPD) từ 1,242 – 6,015% nhỏ hơn 20%, được đánh giá là đạt yêu cầu.
· Mẫu đo lặp tại hiện trường
Mẫu đo lặp hiện trường được áp dụng cho các thông số đo tại hiện trường (nhiệt độ, pH, DO) và được thực hiện cho tất cả các mẫu.  Kết quả đo các mẫu lặp cho thấy phần trăm sai khác tương đối của các mẫu lặp (RPD) đều nhỏ hơn 15%, do đó kết quả quan trắc hiện trường đối với thông số (nhiệt độ, pH, DO) được chấp nhận.
[bookmark: _Toc79738584][bookmark: _Toc83799121][bookmark: _Toc83825050][bookmark: _Toc161841054]3.2. Kết quả QA/QC trong phòng thí nghiệm
Hoạt động phân tích trong phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được kiểm tra, kiểm soát nghiêm chặt chẽ theo các quy định của hệ thống quản lý chất lượng  ISO/IEC 17025:2017 đã được công nhận bởi Văn phòng Công nhận - Bộ Khoa học và công nghệ với mã số VILAS 396. Các phương pháp, quy trình phân tích các thông số chất lượng môi trường trong phòng thí nghiệm đều được chứng nhận đăng ký theo nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ “Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường”, đã được cấp phép tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp với số hiệu VIMCERTS 023. 
[bookmark: _Toc83825051][bookmark: _Toc161841055]3.2.1. Bảo đảm chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường (QA)
Có phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cán bộ thực hiện phân tích môi trường. Người thực hiện phân tích được đào tạo trong lĩnh vực phân tích môi trường phù hợp với công việc được giao và được đánh giá là đạt theo yêu cầu của tiêu chí nội bộ.
Hoạt động quản lý mẫu được thực hiện theo đúng quy trình QT11 của hệ thống QLCL ISO/IEC 17025:2017: Mẫu được giao nhận tại phòng Thí nghiệm, cán bộ nhận mẫu sẽ phân loại và lưu mẫu trong tủ bảo quản mẫu ở nhiệt độ 50C, Các cán bộ phân tích căn cứ vào biên bảo giao nhận mẫu, chủ động phân tích mẫu theo thông số được phân công. Mẫu sau khi phân tích được các cán bộ phân tích trả về vị trí bảo quản ban đầu để lưu đến thời gian hủy mẫu theo quy định.
Hoạt động thử nghiệm được thực hiện trong các phòng có phân khu chức năng hợp lí, được kiểm soát các điều kiện môi trường, tách biệt các hoạt động thử nghiệm không tương thích để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. 
Các phương pháp phân tích đã được phê duyệt để đánh giá sự phù hợp theo điều kiện áp dụng thực tế của phòng thí nghiệm trước khi đưa vào triển khai thực hiện. Mỗi thông số phân tích trong phòng thí nghiệm đều được kiểm soát theo một quy trình tiêu chuẩn quy định tại SOP đã được phê duyệt. 
Độ tin cậy của các kết quả phân tích trong phòng thí nghiệm được kiểm tra, kiểm soát thông qua các mẫu QC bao gồm: mẫu trắng, mẫu lặp phòng thí nghiệm, mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn (theo quy định cụ thể tại mỗi SOP của từng thông số). Việc thực hiện mẫu QC trong phòng thí nghiệm được tiến hành theo từng mẻ mẫu của từng thông số cụ thể.  
- Mẫu trắng: được phân tích đầu tiên trong mẻ mẫu, nhằm để kiểm soát khả năng nhiễm bẩn của hóa chất, dụng cụ, thiết bị. 
- Mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn: được phân tích đồng thời trong mẻ mẫu nhằm để đánh giá độ chính xác của kết quả phân tích. 
- Mẫu lặp: được phân tích song song cùng với mẫu thử, đồng thời trong cùng mẻ mẫu nhằm đánh giá độ chụm hay độ phân tán của kết quả phân tích.
Hóa chất, chất chuẩn được chuẩn bị đầy đủ, được bảo quản theo đúng yêu cầu nhằm đảm bảo chất lượng hóa chất, chất chuẩn. 
Các thiết bị phân tích được kiểm tra, bảo dưỡng, bảo trì và hiệu chuẩn định kì theo đúng quy định để đảm bảo không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm. 
Mẫu trắng được chấp nhận khi giá trị của mẫu trắng nhỏ hơn giới hạn pháp hiện của phương pháp (Giá trị mẫu trắng <MDL). 
Mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi. Mẫu chuẩn, mẫu thêm chuẩn được chấp nhận khi độ thu hồi (sau khi tính toán) đạt trong khoảng 80 ÷ 120%. 
[bookmark: page139][bookmark: _Toc83825052][bookmark: _Toc161841056]3.2.2. Kiểm soát chất lượng trong hoạt động phân tích môi trường (QC)
· [bookmark: _Toc444069802] Mẫu lặp phòng thí nghiệm
[bookmark: _Toc76028016][bookmark: _Toc83825053][bookmark: _Toc83825448][bookmark: _Toc83826420]Để đánh giá độ chụm của kết quả phân tích, thực hiện phân tích lặp 1 số thông số đối với mẫu NM1, NT1, NN1, NTSH1 kết quả phân tích như sau:
[bookmark: _Toc99320587][bookmark: _Toc161841057][bookmark: _Toc161841310][bookmark: _Toc161841862]Bảng 26. Kết quả phân tích mẫu lặp phòng thí nghiệm
	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ 1 (LD1)
	Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ 2 (LD2) 
	Phần tram sai khác tương đối
RPD(%)

	I. Nước mặt

	1. 
	TSS
	mg/l
	25,6
	23,4
	8,98

	2. 
	As
	mg/l
	16
	15,2
	5,128

	3. 
	Fe
	mg/l
	5,5
	5,3
	3,704

	4. 
	Nitrat
	mg/l
	0,224
	0,221
	1,348

	5. 
	Amoni
	mg/l
	0,265
	0,272
	2,607

	6. 
	Phosphat
	mg/l
	0,052
	0,046
	12,245

	7. 
	Fe
	mg/l
	0,1819
	0,181
	0,496

	8. 
	Mn
	mg/l
	0,0196
	0,0187
	4,7

	II. Nước thải công nghiệp

	1. 
	TSS
	mg/l
	285
	283
	0,704

	2. 
	COD
	mg/l
	60,4
	57,2
	5,442

	3. 
	BOD5
	mg/l
	15,5
	15,3
	1,299

	4. 
	As
	mg/l
	0,0013
	0,0013
	0

	5. 
	Pb
	mg/l
	0,003
	0,003
	0

	6. 
	Cd
	mg/l
	0,0008
	0,0008
	0

	7. 
	Fe
	mg/l
	42,0656
	42,0648
	0,002

	8. 
	Mn
	mg/l
	21,6396
	21,6378
	0,008

	9. 
	Cu
	mg/l
	0,0142
	0,0147
	3,46

	10. 
	Zn
	mg/l
	0,215
	0,2159
	0,418

	III. Nước sinh hoạt

	1
	Nitrat
	mg/l
	0,082
	0,08
	2,469

	2
	Fe
	mg/l
	0,0141
	0,0146
	3,484

	IV. Nước ngầm

	1. 
	COD
	mg/l
	7,1
	6,3
	11,94

	2. 
	BOD5
	mg/l
	2
	1,8
	10,526

	3. 
	Nitrat
	mg/l
	0,155
	0,153
	1,299

	V. Nước thải sinh hoạt

	1. 
	TSS
	mg/l
	297
	299
	0,671

	2. 
	BOD5
	mg/l
	39,7
	39,1
	1,523

	3. 
	Nitrat
	mg/l
	1,824
	1,82
	0,22

	4. 
	Fe
	mg/l
	0,0966
	0,0957
	0,936


Với:


RPD  =   x 100 %
Trong đó: 
+ RPD: phần trăm sai khác tương đối
+ LD1: Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ nhất
+ LD2: Mẫu lặp PTN, lặp lần thứ hai
Nhận xét: 
Kết quả phân tích các mẫu lặp trên cho thấy phần trăm sai khác tương đối của các mẫu lặp (RPD) từ 0 – 12,245% nhỏ hơn 20%, do đó kết quả phân tích PTN đối với các thông số trên được chấp nhận.

· [bookmark: _Toc511891835][bookmark: _Toc511920289][bookmark: _Toc76027994]Mẫu chuẩn
[bookmark: _Toc511891845][bookmark: _Toc511920442][bookmark: _Toc76028017][bookmark: _Toc83825054][bookmark: _Toc83825449][bookmark: _Toc83826421]Mẫu chuẩn được đánh giá thông qua phần trăm độ thu hồi (%R) của mẫu thêm chuẩn trên nền mẫu trắng, kết quả như sau:
[bookmark: _Toc99320588][bookmark: _Toc161841058][bookmark: _Toc161841311][bookmark: _Toc161841863]Bảng 27. Kết quả phân tích các mẫu chuẩn
	Thông số
	Đơn vị
	Cc
	Cf
	Độ thu hồi 
R (%)

	I. Nước mặt

	COD
	mg/l
	50
	49,6
	99,2

	Nitrat
	mg/l
	0,1
	0,109
	109

	Phosphat
	mg/l
	0,1
	0,091
	91

	II. Nước thải công nghiệp

	COD
	mg/l
	100
	98,5
	98,5

	Nitrat
	mg/l
	0,2
	0,206
	103

	Phosphat
	mg/l
	0,1
	0,098
	98

	T-P
	mg/l
	1
	0,986
	98,6

	III. Nước sinh hoạt

	COD
	mg/l
	50
	49,4
	98,8

	Nitrat
	mg/l
	0,1
	0,106
	106

	As
	mg/l
	0,02
	0,0185
	92,5

	Fe
	mg/l
	2
	2,0068
	100,34

	IV.  Nước ngầm

	COD
	mg/l
	50
	49
	98

	Nitrat
	mg/l
	0,1
	0,107
	107

	As
	mg/l
	0,02
	0,0209
	104,5

	Fe
	mg/l
	2
	2,0075
	100,38

	V.   Nước thải sinh hoạt

	COD
	mg/l
	100
	99,9
	99,9

	Nitrat
	mg/l
	0,5
	0,502
	100,4

	Phosphat
	mg/l
	1
	0,972
	97,2

	T-P
	mg/l
	1
	0,981
	98,1

	As
	mg/l
	0,02
	0,0209
	104,5

	Hg
	mg/l
	0,02
	0,0183
	91,5

	Pb
	mg/l
	0,02
	0,0211
	105,5

	Cd
	mg/l
	0,02
	0,0207
	103,5

	Fe
	mg/l
	2
	2,0075
	100,38

	Mn
	mg/l
	0,02
	0,0219
	109,5


Với:


Trong đó:
R: Độ thu hồi (%);
Cf: Nồng độ mẫu chuẩn phân tích được trong mỗi mẻ;
Cc: Nồng độ của mẫu chuẩn.
Nhận xét: 
Hệ số thu hồi từ: 91– 109,5 %, nằm trong khoảng 80% ≤ R(%) ≤ 120%. Vậy độ thu hồi được đánh giá là đạt.
[bookmark: _Toc79738585][bookmark: _Toc83799122][bookmark: _Toc83825055][bookmark: _Toc83825108][bookmark: _Toc83825450][bookmark: _Toc99320589][bookmark: _Toc99351991][bookmark: _Toc99529693][bookmark: _Toc99549760][bookmark: _Toc161841059]
4. KẾT LUẬN
[bookmark: _Toc182699296][bookmark: _Toc182699358][bookmark: _Toc182706363][bookmark: _Toc182706586][bookmark: _Toc182706725][bookmark: _Toc183963459][bookmark: _Toc183963516]Kết quả quan trắc môi trường của Công ty than Mạo Khê – TKV Đợt 1 năm 2024 đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành. Kết quả trong đợt quan trắc đảm bảo về tiến độ và thời gian thực hiện, mức độ và kết quả áp dụng QA/QC trong quan trắc đảm bảo đúng theo thông tư số 10/2021/BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
1. Bụi, khí thải, tiếng ồn và độ rung 
- Tại khu vực sản xuất và khai thác: Kết quả quan trắc cho thấy tại tất cả các vị trí quan trắc đều có hàm lượng bụi lơ lửng và các khí độc hại đều nằm trong GHCP của QCVN 03:2019/BYT. Mức âm tương đương  tại các vị trí quan trắc đều Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 24:2016/BYT (85 dBA).
- Khu dân cư và các công trình xung quanh: Kết quả quan trắc cho thấy tại tất cả các vị trí quan trắc đều có hàm lượng bụi lơ lửng và các khí độc hại đều nằm trong GHCP của QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí. Mức âm tương đương và độ trung tại các vị trí quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT và QCVN 27:2010/BTNMT.
- Tại khu vực hầm lò:  Kết quả quan trắc cho thấy tất cả các vị trí quan trắc có hàm lượng bụi lơ lửng và khí độc hại đều nằm trong GHCP của QCVN 01:2011/BTC.
2. Khí thải:
Kết quả quan trắc khí thải cho thấy hàm lượng bụi và các khí độc tại các điểm quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 5:2020/QN - Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ tỉnh Quảng Ninh.
3. Chất lượng môi trường nước
- Nước thải công nghiệp: Nước thải công nghiệp sau xử lý tại các vị trí quan trắc có các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCĐP 3:2020/QN (cột B).
- Nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt sau xử lý tại các vị trí quan trắc có các thông số quan trắc nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B).
- Chất lượng môi trường nước mặt Các vị trí quan trắc lấy mẫu để giám sát môi trường nước mặt trong khu vực đều là các hồ nước hoặc suối tụ thủy của khu vực, không sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt hoặc tưới tiêu thủy lợi. Vì vậy kết quả quan trắc được so sánh với bảng 1 và cột C – bảng 2 của QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt. Tại các vị trí lấy mẫu, các thông số quan trắc được biến động không đáng kể so với năm trước.

- Chất lượng nước dưới đất tại các điểm quan trắc có các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 09:2023/BTNMT.
- Chất lượng nước sinh hoạt: Tại các điểm lấy nước sinh hoạt khu nhà ăn, nhà tập thể, nhà điều hành, các mẫu phân tích đều đạt QCVN 01-1:2018/BYT.
4. Chất lượng môi trường đất: kết quả quan trắc phản ảnh đúng tính chất đất tại khu vực mỏ khai thác than.
5. Các vấn đề khác:
Trong quá trình thực hiện công tác khai thác và sản xuất than, Công ty than Mạo Khê - TKV đã quan tâm và thực hiện các công tác an toàn bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường như:
- Tham gia quản lý tốt các trạm xử lý nước thải trong khu vực sản xuất của Công ty, Trạm xử lý nước thải sinh hoạt mặt bằng +17 do Công ty tự lập dự án đầu tư và có hiệu quả khá tốt cho công tác xử lý nước thải trước khi thải ra môi trường, Trạm xử lý nước thải sinh hoạt khu nhà ăn và văn phòng có hiệu suất xử lý tốt...
- Thường xuyên tổ chức tập huấn về an toàn bảo hộ lao động cho công nhân.
- Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, găng tay, nút tai...
- Tiến hành đổ đất đá thải đúng nơi quy định đúng hộ chiếu đổ thải.
- Bổ xung thường xuyên các công trình bảo vệ môi trường như trạm xử lý nước thải, xây kè suối, hố lắng thu gom chất thải...
- Tham gia thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về phí môi trường... 
Công ty than Mạo Khê - TKV đã và đang phối hợp với các đơn vị tư vấn môi trường nhằm đảm bảo phát triển sản xuất đi đôi với thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.
Công ty than Mạo Khê - TKV cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường đã nêu tại các Báo cáo Đánh giá tác động môi trường và đề án BVMT cũng như giấy phép xả nước thải đã được phê duyệt. Định kỳ thực hiện quan trắc môi trường theo đúng quy định của Nhà nước nhằm báo cáo với các cơ quan quản lý về chất lượng môi trường khu vực để có những biện pháp can thiệp kịp thời không để xảy ra các sự cố về môi trường.

[bookmark: _Toc83825056][bookmark: _Toc83825109][bookmark: _Toc83825451][bookmark: _Toc83826423][bookmark: _Toc99320590][bookmark: _Toc99351992][bookmark: _Toc99529694][bookmark: _Toc99549761][bookmark: _Toc161841060]PHỤ LỤC
PHIẾU KẾT QUẢ QUAN TRẮC VÀ PHÂN TÍCH



mg/l
316	NT1	NT2	284	18.5	QCĐP 3:2020/QN, cột B	
NT1	NT2	61.2	61.2	mg/l
Hàm lượng TSS	NT3	NT4	216	33.6	QCĐP 3:2020/QN, cột B	
NT3	NT4	68.849999999999994	68.849999999999994	mg/l
Hàm lượng TSS	NT5	NT6	NT7	NT8	NT9	NT10	78.599999999999994	316	22.7	15.4	255	23.8	QCĐP 3:2020/QN, cột B	
NT5	NT6	NT7	NT8	NT9	NT10	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	104.5	mg/l
COD	NT11	NT12	89	69.900000000000006	QCVN 29:2010/BTNMT (cửa hàng không có dịch vụ rửa xe)	
NT11	NT12	150	150	mg/l
Hàm lượng TSS	NTSH1	NTSH2	NTSH3	NTSH4	NTSH5	298	468	324	41.5	38.700000000000003	QCVN14:2008/BTNMT, cột B	
NTSH1	NTSH2	NTSH3	NTSH4	NTSH5	120	120	120	120	120	Cơ quan chủ trì lập báo cáo: Công ty than Mạo Khê – TKV                                  84                                                                                                                                                                                                                                                  
Cơ quan tư vấn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường
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